  SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  VÀ DU LỊCH KHÁNH HOÀ

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TT QUẢN LÝ DI TÍCH-DLTC

LÝ LỊCH

DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA

THÁP BÀ PONAGAR

               PHƯỜNG: VĨNH PHƯỚC

T.P: NHA TRANG

     TỈNH: KHÁNH HOÀ

Nha Trang - 2009

I: TÊN GỌI DI TÍCH:

1. Tên thường gọi: Tháp Bà Ponagar, Tháp Bà Nha Trang, Tháp Thiên Y A Na.
2. Tên hồ sơ khoa học: Tháp Bà Ponagar

Ý nghĩa tên gọi:


- Tháp Bà Ponagar là lấy tên của tháp cao nhất, to nhất trong quần thể khu đền tháp Chăm trên đồi Cù Lao. Trong ngôi tháp này thờ Bà Pô I Nư Na Gar (Bà mẹ xứ sở của Người Chăm xưa kia).


- Tháp Bà Nha Trang: Quần thể khu đền tháp Chăm nằm trên đồi Cù Lao toạ lạc tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.


- Tháp Thiên Y A Na: Sau khi người Việt vào vùng đất mới sinh sống (1653) “sản sinh” ra một tín ngưỡng mới – tín ngưỡng thờ Mẫu (mẹ) Thiên Y A Na trên nền tảng khu đền tháp Ponagar; thời nhà Nguyễn sắc phong cho Bà là Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi (Bà Chúa Ngọc).

II. ĐỊA ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN DI TÍCH:

1. Địa điểm phân bố:


Khu đền tháp Ponagar nằm trên đồi Cù Lao thuộc phường Vĩnh Phước, nằm về phía Bắc thành phố Nha Trang.


Phía Đông giáp biển Đông.


Phía Tây giáp xã Vĩnh Ngọc.


Phía Nam giáp phường Vĩnh Thạnh.


Phía Bắc giáp phường Vĩnh Hải.


2. Đường đi đến di tích:


Đến di tích thuận tiện bằng đường bộ, đường Hàng Không, đường tàu Hỏa…


Từ Nam ra Bắc bằng ô tô đường bộ tới Ngã Ba Thành - Cây Dầu Đôi (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), theo đường 23/10 vào thành phố Nha Trang, từ ngã tư đường Trần Quý Cáp (khu tượng đài 2/4) theo đường 2 tháng 4 đi khoảng 1,5km tới di tích nằm ngay cạnh cầu Xóm Bóng.


Từ Bắc vào Nam bằng ô tô đường bộ tới Ngã Ba Nhà máy Sợi theo đường Trường Lái, đi khoảng 1,5km tới bến xe phía Bắc, theo đường 2 tháng 4 đi khoảng 2,5km tới di tích.


Nếu theo đường tàu lửa thì tới ga Nha Trang, từ đây theo đường Thái Nguyên tới ngã sáu, rồi theo đường Lý Thánh Tôn lên đường Quang Trung đi thẳng tới đường 2 tháng 4 đi tiếp khoảng 1,5km tới di tích.


Nếu đi đường hàng không tới sân bay Cam Ranh, đi xe buýt khoảng 26km vào thành phố Nha Trang, sau đó từ ngã ba Mả Vòng theo đường Trần Quý Cáp tới ngã tư (khu tượng đài 2/4), theo đường 2 tháng 4 tới di tích.


III. SỰ KIỆN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VÀ THUỘC TÍNH CỦA DI TÍCH:


Khánh Hoà nằm ở miền duyên hải Nam Trung bộ. Phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên, phía Nam giáp Ninh Thuận, phía Tây giáp hai tỉnh Đắc Lắc và Lâm Đồng, phía Đông giáp biển Đông. Trên bản đồ Việt Nam, Khánh Hoà nằm ở toạ độ địa lý từ 108040’33’’ đến 109027’55’’ kinh độ Đông và từ 11042’50’’ đến 12052’15’’ vĩ độ Bắc.



Sự hình thành địa phận hành chính tỉnh Khánh Hoà:


Năm Quý Tỵ 1653, trong tiến trình mở rộng cương giới tổ quốc Đại Việt (nay là Việt Nam), theo lệnh chúa Nguyễn Phúc Tần, cai cơ Hùng Lộc Hầu đã lấy vùng đất từ bờ Bắc sông Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận ngày nay) ra đến núi Đá Bia - Đèo Cả (ranh giới giữa hai tỉnh Phú yên, Khánh Hoà ngày nay) đặt dinh Thái Khang. Về mặt hành chính, dinh Thái Khang được chia thành hai phủ là phủ Thái Khang và phủ Diên Ninh. Phủ Thái Khang trông coi, quản lý hai huyện là Quảng Phước và Tân Định (toàn bộ phần đất Vạn Ninh và Ninh Hoà ngày nay), phủ Diên Ninh trông coi, quản lý ba huyện Vĩnh Xương, Phước Điền, Hoa Châu (tức là toàn bộ phần đất thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà và một phần đất từ sông Phan Rang ra đến địa phận Khánh Hoà - Ninh Thuận của tỉnh Ninh Thuận ngày nay).


Năm Canh Ngọ 1760, đời chúa Nguyễn Phúc Trăn, phủ Thái Khang được đổi là phủ Bình Khang và cũng lấy luôn tên gọi dinh Bình Khang.


Năm Nhâm Tuất 1742, đời chúa Nguyễn Phúc Khoát, phủ Diên Ninh đổi thành phủ Diên Khánh.


Năm 1803, dinh Bình Khang được đổi thành dinh Bình Hòa, phủ Bình Khang đổi thành phủ Bình Hoà. 


Năm Gia Long thứ 7 (1808) triều Nguyễn tiến hành một cuộc cải cách hành chính lần đầu trên quy mô lớn toàn quốc, các dinh đều đổi làm trấn. Do đó, di Bình Hoà được đổi thành trấn Bình Hoà, quản lý 2 phủ, 5 huyện, 18 tổng và 290 làng.


Sau khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, theo Quyết định của Chính phủ, hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà gộp làm một, gọi là tỉnh Phú Khánh. Ngày 30/6/1989, theo Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII, tỉnh Phú Khánh lại được tách ra thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà. Ngày 30/3/1977, theo Quyết định của Hội đồng Chính phủ nâng thị xã Nha Trang thành thành phố trực thuộc tỉnh.


Như vậy, trải qua nhiều lần tách, hợp địa giới hành chính thì phường Vĩnh Phước cũng được thay đổi theo.


Hiện nay, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.


Mặc dù, từ năm 1653 dinh Thái Khang mới được lập, dân cư người Việt mới dần quy tụ lập làng, dựng ấp, xây dựng làng xóm, nhưng nơi đây đã là vùng đất cổ quy tụ đông dân cư, đặc biệt là cư dân Chăm cổ đã xây dựng nên khu quần thể tháp Ponagar từ thế kỷ thứ VIII.


Hiện nay, khu di tích Tháp Bà Ponagar còn bảo lưu 14 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng.

IV. LOẠI HÌNH DI TÍCH:

Tháp Bà là quần thể kiến trúc đền tháp Chăm được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII và do có vị trí quan trọng trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở vương quốc cổ Chăm, bởi vậy đấy là một thánh đường được triều đình trung ương quan tâm xây dựng trong nhiều thế kỷ.


Cụm di tích này có giá trị tiêu biểu về nhiều mặt, như: lịch sử, kiến trúc, điêu khắc, bia ký, tôn giáo…


Qua khảo sát, nghiên cứu, căn cứ vào những đặc điểm về nội dung và tính chất của di tích thì Tháp Bà Ponagar Nha Trang xếp vào loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.

V. KHẢO TẢ DI TÍCH:
Quần thể di tích kiến trúc Tháp Bà nằm trên đồi Cù Lao, với tổng diện tích là 57.000m2 kéo dài theo hướng Đông – Tây, hơi chếch Bắc khoảng 70 và cách bờ biển khoảng 200m.


HƯỚNG CỦA DI TÍCH:


Di tích quay hướng Đông, mặt trước giáp đường 2/4.


Mặt sau (hướng Tây) di tích giáp khu dân cư.


Hướng Nam giáp sông Cái.


Hướng Bắc giáp đường hẻm và khu dân cư.


KHÔNG GIAN CẢNH QUAN:


Di tích được xây trên đồi Cù Lao cao khoảng 20m  so với mực nước biển, từ trên đỉnh đồi có thể nhìn ra xung quanh thành phố Nha Trang. Trền đồi Cù Lao có nhiều cây cổ thụ lớn, có niên đại 200 – 300 năm.


TỪ NGOÀI NHÌN VÀO DI TÍCH CÓ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH SAU: Cổng chính, khu vực Mandapa, khu vực đền tháp.


1. Cổng chính: nằm ở phía Đông, sát đường 2/4, mới được xây dựng gần đấy. Kiến trúc này là một khối nổi khá dày, lòng hình chữ nhật, rộng 3,60m, cao 4,60m; phía trên (mặt trước) là 3 lớp hình lá đề chồng lên nhau xây theo kiểu dật cấp từ nhỏ đến lớn, dựa theo môt típ kiến trúc Chăm, song không thật đặc sắc về mỹ thuật; bên trên có chữ “Tháp Thiên Y Thánh Mẫu”. 


Đầu thế kỷ XX, khi H.Parmentier đến khu đền tháp này thấy vẫn còn khá nhiều công trình cùng dấu vết của nhiều của những phế tích, trên cơ sở đó ông đã tiến hành khảo tả và đo vẽ lại mặt bằng cùng một số kiến trúc (Parmentier 1902: 2; 1906: 17). Đồng thời, ông cho biết ở vị trí sát dưới đường quốc lộ hiện nay, thẳng với kiến trúc mandapa và Tháp Chính bên trong, còn nhận thấy dấu vết một kiến trúc là tháp cổng của khu đền tháp này song đến nay không còn.


2. Khu vực Mandapa (mặt bằng xây dựng thứ nhất): xây dựng trên độ cao khoảng 10m so với mực nước biển và có diện tích là 4.000m2. Đây là khu vực đã bị biến đổi nhiều với nguyên trạng của núi. Để có mặt bằng xây dựng này, trước đây người Chăm đã tiến hành san lấp và mở rộng phần chân núi theo chiều Bắc – Nam. Cho đến nay, trên mặt bằng này chỉ còn lại một công trình là kiến trúc có những hàng cột lớn xây bằng gạch (trong bia ký Chăm gọi là mandapa) và đằng sau công trình này là hệ thống cầu thang (đường đi lên các ngôi tháp phía trên) do người Chăm xây dựng từ trước là thuộc về kiến trúc cũ.


Cũng trên mặt bằng này, phía Nam kiến trúc mandapa, sát với con đường mới hiện nay vẫn còn dấu vết của một con đường cũ do người Việt xây dựng với các bậc cấp bằng gạch, vôi, cát đi vòng từ cổng vào men theo rìa sườn núi để đi lên các tháp phía trên cho thuânbj tiện, song đã bị hư hỏng nặng.


Năm 1935, khi tiến hành trùng tu khu đền tháp này, người Pháp cho xây mới một con đường lên xuống từ ngoài cổng vào lên đến các ngôi tháp phía trên ngay sát với con đường cũ của người Việt, với quy mô rộng hơn và dễ đi hơn. Gần đây con đường này đã được tu sửa bằng đá chẻ, rộng rãi, thuận lợi hơn.


Kiến trúc này nằm ở mặt bằng thứ nhất, điểảptong cùng tiếp giáp với con đường được xây dựng để đi lên thẳng với Tháp Chính (kalan A) phía trên. Mặt bằng kiến trúc được lát bằng những viên gạch Chăm có kích thước là: 0,40m x 0,18m x 0,05m với độ nung khá cao và hiện nay còn nhận thấy lớp gạch này được xếp thành hai lớp. Trên phần nền của kiến trúc gần sát phía trong cùng ngay chính giữa có hai tảng đá hoa cương (vốn là những khối đá gốc) nổi cao hơn mặt nền hiện nay từ 0,12m – 0,25m có hình hơi khum nhọn ở trên. H.Parmentier cho rằng chúng ở vị trí này chắc rằng không phải là sự ngẫu nhiên mà có lẽ được người Chăm sử dụng làm bàn thờ. Công trình này hiện không còn nguyên vẹn, nhưng về cơ bản vẫn còn đủ các bộ phận kết cấu trong xây dựng vốn có từ trước, cả về quy mô cũng như mặt bằng kiến trúc.


Phía trước, mặt chính phía Đông để vào kiến trúc hiện đang còn dấu vết của các bậc lên xuống, xây bằng gạch, gồm 4 bậc. Độ cao tính từ “cốt” – 0,00 lên là 1,20m; dài 1,40m và được xây dựng bằng loại gạch Chăm khá lớn: 0,40m x 0,18m x 0,05m. Tiếp đến, cách phần nền của kiến trúc khoảng khoảng 9,80m có dấu vết một con đường được xây bằng gạch Chăm, chắc hẳn là đường từ ngôi tháp cổng đi vào mandapa, dài 7,40m, có chiều rộng là 2,60m, tương xứng với công trình đường lên tháp ở cuối mặt bằng. Con  đường này có hai cấp độ, chính giữa được lát bằng đá xanh đã được gia công làm phẳng tạo thành đá lát đường.


Hàng cột kiến trúc: là những cột gạch được xây dựng trên mặt bằng kiến trúc. Hồi đầu thế kỷ XX, kiến trúc này còn khá rõ, với dấu vết của 24 cột và được xây dựng 4 hàng dọc, mỗi hàng 6 cột; vị trí của hàng cột trong và ngoài tương xứng với nhau theo trục ngang của nền.


Hiện nay chỉ còn 12 cột (trong đó có 10 cột trong còn khá nguyên vẹn qua những lần trùng tu trước đây) và được bố trí thành 4 hàng. Hai hàng cột ngoài (chạy dọc theo nền) có kích thước nhỏ và hai hàng cột ở phía trong có kích thước lớn hơn. Các cột này hình bát giác, trụ đứng với phần thân đều nhau. Riêng phần đế cột với phần trên cùng của mỗi cột được xây xoè có tán rộng ra hơn so với thân cột xong vẫn có hình bát giác tương xứng với các cạnh trên thân cột và dưới đế cột.


Hàng cột ngoài vốn chỉ có 4 cột nằm ở 4 góc trên nền kiến trúc, trong đó có 2 cột ở vị trí bên ngoài (phía Đông) là còn nguyên vẹn và hai cột phía trong cùng (phía Tây) đã bị hư hại nặng ở phần trên. Trong những lần trước đây, hai cột phía Tây vẫn được bảo tồn nguyên trạng, mà phần còn được bảo tồn đầy đủ nhất là ở phần chân cột và cao chừng 1m. Cột có chiều cao 2,97m hình bát giác, chia làm ba phần: đế, thân và mũ cột.


Hàng cột phía trong hiện còn 8 cột, mỗi bên 4 cột và đối xứng với nhau. Khoảng cách giữa hàng cột lớn và hàng cột nhỏ, từ tim cột là 2,60m. hàng cột lớn này cũng có hình dáng giống như hàng cột nhỏ bên ngoài, chỉ khác nhau về quy mô và kích thước. Cột có chiều cao 4,98m; trong đó phần đế cao 1,05m; phần thân cao 3,40m và phần tán loe (mũ cột) phía trên là 0,53m.


3. Khu vực đền tháp (mặt bằng thứ hai): ở độ cao 20m so với mực nước biển, diện tích là 6.200m2, hiện còn 4 công trình kiến trúc đền tháp và được phân bố trên hai hàng.


Hàng thứ nhất, có 3 kiến trúc từ Bắc xuống Nam gồm: Tháp Chính (hay còn gọi là kalan A - Tháp Bà – Tháp Ponagar – Dinh Bà); Tháp Nam (kalan B – Dinh Ông); Tháp Đông Nam (kalan C – Dinh Cố).


Hàng thứ hai, chỉ còn một ngôi tháp duy nhất ở phía sau là Tháp Tây Bắc (kalan F – Dinh Cô Cậu). Cũng ở trên dãy này hiện còn ba tấm bia bằng đá, trong đó có 2 bia viết bằng chữ Hán do quan đại thần Phan Thanh Giản dưới triều Tự Đức cho khắc kể về sự tích Thiên Y A Na của người Việt vào năm 1856; một bia do quan đầu tỉnh Khánh Hòa cho dựng vào năm 1881; và một bia bằng chữ quốc ngữ mới được dựng năm 1972, dịch lại nội dung sự tích Thiên Y A Na từ bia của Phan Thanh Giản.


3.1. Tháp Chính (kalan A – Tháp Bà Ponagar – Dinh Bà):


Tháp Chính nằm ở phía ngoài cùng trên hàng thứ nhất, vị trí chếch về phía Đông – Bắc của rìa núi). Đó là ngôi tháp có kiểu bình đồ hình vuông, với một vòm cửa dẫn kéo dài về phía Đông, cùng hệ thống cửa giả trên tường các hướng Bắc – Nam – Tây. Tháp có 4 tầng, cao 23,30m (số đo của H.Parmentier là 22m). Nhìn tổng quát, ngôi tháp này có quy mô lớn nhất trong số các ngôi tháp hiện còn và bản thân nó còn mang những đắc trưng cơ bản, tiêu biểu nhất của một ngôi tháp Champa truyền thống.


Tháp có cấu trúc 3 phần: đế, thân và mái tháp.


- Đế tháp: được xây dựng bằng gạch nung, có cấu trúc phần dưới to, giữa thu nhỏ dần rồi lại nhô ra như một bệ gạch thắt ở phần giữa, tạo ra cảm giác bề thế và vững chắc. Đế tháp có bình đồ hình vuông, kích thước của mỗi cạnh là 13,39m. Phần nổi trên mặt đất của đế tháp hiện nay có chiều cao là 1,25m.


Trên phần giữa của đế có những ô trang trí hình chữ nhật chạy ngang theo suốt phần đế. Mỗi ô trang trí này có kích thước giống nhau là 0,45m x 0,35m; giữa các ô trang trí được ngăn cách với nhau bởi một đường gân nổi theo chiều thẳng đứng, khoảng cách giữa các ô trang trí là 0,96m. Ở trong mỗi ô đó được tạo dáng khá mềm mại tạo thành một kiểu hình lưới có mắt rộng mà phần cạnh ngoài hơi uốn cong nhẹ vào tâm theo kiểu cánh hoa úp ngược đối xứng nhau cắt hình dọc và cho thấy một kiểu trang trí rất rõ nét. Những ô trang trí chạy theo chân đế từng đoạn một được phân bố đề nhau và ngắt quãng ở những phần cửa giả lồi ra, khoảng cách trung bình của mỗi đoạn là 3,65m. Tất nhiên, trên phần đế của cửa giả cũng được trang trí giống như những ô trang trí kia. Như vậy, trên mỗi đoạn ngắn này có 2 ô trang trí, chạy vòng quanh toàn bộ phần đế tạo thành hai đường gờ nhô ra ở phần trên và phần dưới. Phần trên cùng của đế là hai hàng gạch xây giật cấp, thụt vào trong. Bộ phần đế này tạo thành mặt bằng xây dựng cho toàn bộ ngôi tháp hiện nay.


Ở các góc đế có các khối nổi nhô cao, giống như hình một chiếc tháp con, được xây đặc, gọi là hình trang trí áp. Những hình trang trí áp này nằm ở vị trí tương ứng theo chiều dọc với những tháp góc ở các tầng trên, bên dưới các cột ốp trên thân tường và hai bên cửa giả với tổng số là 18 chiếc.


Trên phần đế của phần vòm cửa kéo dài về phía Đông không có hình trang trí áp, mà thay vào đó là những trụ nhỏ. Những trụ nhỏ cũng có cấu trúc gần giống với những trang trí áp, song có kích thước nhỏ hơn và chỉ là những khối đặc nhô lên, không được chạm khắc.

- Thân tháp: là một khối hộp hình chữ nhật theo chiều dựng đứng. Cả khối tháp đựoc xây dựng trên một đế chung và phần trên chính là nền nhà của tháp. Kích thước của thân tương ứng với chiều rộng của phần đế ở bên dưới, song hơi thụt vào trong một ít. Thân tháp chính là những bức tường kín 3 mặt và chỉ có phần cửa được mở ra ở hướng Đông. Thân tháp cao 9,30m, tường xây bằng gạch nung dày 2,06m.


Mặt tường ngoài của thân tháp được trang trí bằng hệ thống các cột ốp (hay còn gọi là cột ốp, cột ốp tường, gân tường), hệ thống cửa giả và đường gờ nằm giữa các cột ốp. Mỗi mặt tường có 5 cột ốp là những ô chữ nhật cao đều nhau, thon thả chạy dọc thân tường và cũng được tạo dáng thành 3 phần rõ nét: đế, thân và mũ cột. Đế và mũ cột là những khối hình vuông, cũng được xây bằng gạch. Trên thân những cột ốp này hầu như không được trang trí và nếu có cũng chỉ là một cách đơn giản khi ở giữa có một đường gờ nổi với một rãnh chìm sâu chính giữa, đục trong gạch và chia và chia mỗi cột thành hai khối nổi đều nhau. ở Tháp Chính, cột thứ 3 (chính giữa) ẩn sau một cửa giả, bề ngang của mỗi cột là 0,65m. Trên đỉnh mỗi cột ốp có những mảng hình vuông khối nổi nhô ra sát với đường diềm mũ cột và dới chân và cũng có những hình trang trí nổi, mà hình trên là những cánh hoa úp. Đây là một lối trang trí vừa thông thường đối với tổng thể ngối tháp, vừa đặc biệt đối với từng cột ốp, bởi vì nó chạy dọc các bức tường và gấp lại ở các cạnh của từng cột một Bộ phần đế này tạo thành thành mặt bằng cho toàn bộ ngôi tháp hiện nay. Trên mặt tường Bắc hiện nay có một lỗ thoát nước từ trong ra.


Khoảng tường nằm giữa hai cột ốp là những trang trí đường rãnh lõm hình chữ nhật đứng, lồng vào nhau để làm đường nổi gờ dài ở chính giữa. Chính giữa đường gờ có một khối nổi nhô cao bằng mép ngoài của cột ốp chia đường gờ này thành hai phần bằng nhau, song hai bên lại có đường chỉ nổi chạy dọc theo đường gờ suốt từ dưới lên trên, mỗi bên có hai đưòng chỉ. Đường ngoài cùng thấp hơn bề mặt tường một hàng gạch và hàng tiếp theo cũng được xây kiểu giật cấp thấp hơn một hàng gạch nữa. Những đường trang trí này làm cho phần khối nổi chính giữa nhô cao và tạo nên sự thanh thoát cho toàn bộ bức tường thân tháp. Trên đỉnh mỗi đường gờ này, sát với mái diềm là một khoảng hình chữ nhật được xây thụt vào so với đỉnh của cột ốp hai bên. Những cột này được trang trí diềm mũ cột giống hệt hình dáng ở chân tường và có thêm một mặt phẳng rộng ở đầu các trụ tường, loe dần ra để đỡ bộ phận diềm mái ở phía trên.


Những cửa giả nằm chính giữa tường ngoài chia mặt tường thành hai phần bằng nhau và hàng cột ốp thứ ba bị khuất sau chiếc cửa giả này. Cửa giả là một khối nổi, có kích thước rộng 2,61m, nhô ra ngoài khá nhiều. Đây là loại có hai thân và mỗi thân có vòm cửa đôi hình cung nhọn, nhô ra phía trước từ mỗi một trong ba bức vách trống của chiếc tháp. Toàn bộ các vòm cửa đó không liền với đế tháp mà được xây kiểu giật cấp, một phần nhô hẳn ra ngoài.


Đằng sau và trên các cửa giả đó, mặt phẳng còn lại trên tường ở đầu mũ cột tự nó tạo thành nền móng vững chắc cho các khối xây ở trên. Ở đây, nó đóng vai trò như ở mặt phẳng cao của chân tường dưới và cũng tạo thành một đường thẳng, để rồi nó sẽ quay lại để trang trí cho những hình trang trí khác như những phiến đá góc ở cạnh ngoài và twongj Ápsara ở cạnh trong của các cạnh cột ốp tường có góc đứng đơn lẻ. Một điểm đáng lưu ý là, ở mỗi góc của mỗi tầng mái trên Tháp Chính đều được tráng trí bằng một hình trang trí đá, điểm góc và phía dưới phiến đá này luôn có một bộ phận bằng đá giống như một đầu đao cũng được trạm khắc uốn lượn theo hình hoa lá gắn chìm vào thân tháp của mỗi tầng và trên đó là một phiến đá hình vuông, có kích thước khoảng 0,40 x 0,30m. Phiến đá này cũng chính là phần đỡ cho những trang trí đá điểm phía trên. Kiểu trang trí này được lặp lại ở các góc của tầng trên, song được thu nhỏ lại dần theo mỗi tầng.


- Pần mái: có 4 tầng, tầng trên có cấu trúc giống tầng dưới. Phần tầng mái được tính từ bộ mái diềm ngăn cách với phía trên cho đến đỉnh tháp, có chiều cao 12m. Bộ mái diềm này được tạo dáng nhô ra làm nền cho các tầng mái phía trên tháp vươn lên và được trang trí giống như đế tháp, có nghĩa cũng vẫn có những ô trang trí cùng kiểu với ô trang trí ở đế tháp kiểu mắt lưới nhưng dày hơn, tạo thành sự chuyển tiếp giữa tầng dưới và tầng trên. Ngăn cách giữa phần thân và phần mái là một mặt bằng phía trên khá rộng, tạo thành một tầng nền giống như sân thượng của tầng tháp phía trên.


Tầng thứ nhất cao 4m, được xây dựng theo tỷ lệ thu nhỏ lại của tầng dưới, với bình đồ vuông và cũng có các bộ phận kiến trúc tương đối giống nhau. Là mô hình thu nhỏ lại của tầng dưới, cho nên tầng tháp này cũng có 3 phần: đế, thân và mái. Trang trí ở đây giống hệt như tường của Tháp Chính.


Trên phần sân của tầng này, có mô hình của 4 tháp góc được xây dựng giống như một chiếc tháp thu nhỏ khá hoàn chỉnh. Tháp góc có 4 tầng giống như bản thân ngôi Tháp Chính. Chân tường tháp góc do hai đường gờ kiểu cánh hoa úp tạo thành, có trang trí hình lá sen. Các loại gờ khá đều nhau, được trang trí phía dưới các trụ nhỏ, cũng là những hình đôi, có hình trang trí lá lượn sóng, có 4 tầng của hàng đường gờ trên chân cột. Phần vòm cửa của khối xây thứ nhất là bằng đá, có tượng Ápsara ở góc trong và có hình trang trí ở góc ngoài. Những tầng tiếp theo chỉ còn là những hình trang trí vòm cửa bằng đất nung. Điểm đặc biệt là ở trên 4 góc của 4 tầng tháp góc này vẫn được trang trí hình đá điểm góc được thu nhỏ lại song chỉ là những hình phiến đá đặc, ở giữa không được khoét thủng như những hình đá điểm góc ở mỗi tầng mái của Tháp Chính. Hiện nay, trên tầng thứ nhất chỉ còn lại hai hình tháp góc, tháp góc phía Tây – Nam và tháp góc phía Đông – Bắc được bảo tồn tương đối tốt, hai tháp góc kia đã bị mất từ lâu.


Giữa những khoảng trống của tầng thứ nhất được trang trí bằng những con vật tiêu biểu, ở đấy là hình những con ngỗng Hamsa đứng hai bên cửa giả và cửa chính trong tư thế đang giang rộng đôi cánh, cổ đeo vòng nhạc quay đầu vào nhau. Đến nay có thể nhận thấy hình những linh vật này ở phía Đông và phía Tây.


Tầng thứ hai cao 2,90m cũng được lặp lại giống như kiến trúc của tầng dưới, tức là một tháp thu nhỏ, cũng có 3 phần: đế, thân và mái với những trang trí đặc trưng. Trên thân có hệ thống cột ốp, đến đây đã thu lại chỉ còn 3 cột, những vòm cửa (song không có trang trí bằng đá), thân giữa và hệ thống cửa giả, tất cả chỉ là sự lặp lại của tầng dưới. Bốn phía cũng có mô hình của tháp con ở 4 góc, được tạo dáng và trang trí khá tỷ mỷ song đến nay chỉ còn một tháp góc ở phía Tây – Nam. Chiếc diềm mũ cột của tầng này tạo thành phần đế của tầng thứ ba. Khoảng trống ở tầng tháp này được trang trí bằng những con vật bằng đá.


Tầng thứ ba, có một mặt bằng theo tỷ lệ thu nhỏ với tầng dưới cao 1,80m mà thân tháp vẫn được xây dựng theo mô hình của các tầng dưới. Tuy nhiên, trên thân tường đã không còn những trang trí cột ốp; những tháp góc của tầng này có những thay so với tháp góc của tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Những tháp góc này có cấu trúc kiểu một thân, có nhiều trang trí ở góc và đầu thon lại, kết thúc bằng một đường cong có đường chân bệ nhỏ, tám cạnh và đỡ một đường diềm mũ cột. Khoảng trống phía ngoài có những con voi ở vị trí quy định, tức là ở hai bên các cửa trong tư thế đang đi đầu trông thẳng, đối diện nhau.


Bộ phận trên cùng là một khối đặc, tạo thành tầng thứ tư, cao 1,60m đã trở nên giảm lược đi rất nhiều, dẫu nó vẫn mang đầy đủ những đặc trưng của một ngôi tháp. Trên phần thân vẫn có cửa giả, tháp góc khá hoàn chỉnh. Đỉnh của nó được kết thúc bằng một nắp đậy có hình lục giác lồng nhau, tạo thành 16 cạnh; mỗi cạnh đo được là 0,66m. Dấu vết còn lại cho thấy, ở vị trí này phải chăng là một hòn đá. Hiện nay, trước cửa Tháp Chính có một viên đá hình trụ, khá lớn đựơc người Việt dùng xi măng gắn chặt xuống đất và căn cứ vào kiểu dáng cùng kích thước của nó, phải chăng đây chính là chiếc trụ đá mang tính chất là một linga đã được đặt trên đỉnh của ngôi tháp này(?).


Dẫn vào lòng tháp là một vòm cửa dẫn kéo dài, cửa mở ở phía Đông. Vòm cửa dẫn này, về hình thức bên ngoài có cấu trúc như là một chiếc tháp nhỏ hoàn chỉnh, song chỉ có ba tầng mái với chiều cao là 12,8m và đỉnh của nó ở mức dưới diềm mũ cột của Tháp Chính. Toàn bộ phía Tây của vòm cửa dẫn này được gắn vào mặt phía Đông của ngôi Tháp Chính. Do có cấu trúc một ngôi tháp, cho nên nó cũng có ba phần dõ rệt: đế, thân và mái.


Phần đế của vòm cửa dẫn cũng là bộ phận phần đế của Tháp Chính phía sau, kéo dài ra trước 6,47m, rộng 5,79m, làm phần đỡ cho toàn bộ thân và mái phía trên. Trang trí trên đế ở đây cũng giống với trang trí đế của Tháp Chính. Do có kích thước nhỏ hơn, nên phần đế chỉ có 2 ô trang trí hình mắt lưới trên mỗi cạnh và được bẻ góc ở phần tiếp giáp với mái vòm của vòm cửa dẫn với các hoạ tiết trang trí có phần đơn giản hơn. Trên đó cũng vần có những hình trang trí áp giống với những hình ở đế phần Tháp Chính song ở đây đã trở nên đơn giản hơn nhiều khi mà hầu hết chúng chỉ còn là những khối đặc không được trạm khắc cẩn thận và có kích thước nhỏ hơn.


Thân là hệ thống tường bằng gạch, cao 7,40m. Chân tường được trang trí một số trụ nhỏ, hình trang trí áp và diềm mũ cột cũng giống những thành phần kiến trúc tương ứng ở Tháp Chính song thu nhỏ lại. Trên bề mặt kiến trúc vòm cửa dẫn cũng có những cột ốp, các cửa giả song đã giản lược đi nhiều. Đây là một kiểu cấu trúc mới của các cột ốp tường thu hẹp lại chỉ còn 3 chiếc; trụ giữa khuất sau những cửa giả. Cột ốp là những khung chữ nhật nổi lồng vào nhau, kéo thẳng lên phía trên, có 4 đường chỉ, tạo cho phần giữa trở nên lớn hơn. Phần trên cùng thon nhỏ lại có hình nhọn và ăn sâu vào phần diềm mái. Trên đỉnh là những hình trang trí Ápsara bằng đá trong tư thế chắp tay trước ngực và quay mặt vào nhau. Hệ thống cửa giả ở hai bên vòm cửa dẫn chỉ còn 2, vì phần phía Tây được gắn vào Tháp Chính. Những cửa giả ở mặt Bắc và nam là hình ảnh của những cửa giả Tháp Chính, có hai thân và hai hình mũi giáo chồng lên nhau. Phần vòm cửa không có trang trí, trong cửa giả để trơn không có hình người hoặc động vật.


Phần mái có hai tầng, trên đỉnh có một Linga bằng đá. Ngăn cách giữa phần thân và phần mái là hệ thống gờ nổi, diềm mái giống như những kiểu dáng trang trí ở Tháp Chính, ở các góc cũng có những hình trang trí điểm góc bằng đá. Tầng thứ nhất cao 2,10m, là mô hình thu nhỏ của một ngôi tháp hoàn chỉnh. Phần đế được trang trí đơn giản hơn, với những ô nhỏ lồng vào nhau. Phần thân cũng có hệ thống cột ốp (3 cột) chạy dọc theo thân theo mô típ của tầng dưới. cửa giả có hai thân, hơi nhô ra và phía trên có hai lớp chồng lên nhau. Cửa chính cũng có trụ và mi cửa bằng gạch, vòm cửa hình cung nhọn, có 3 lớp chồng lên nhau song không nhận thấy những trang trí. Ở 4 góc của mặt tầng này cũng có những tháp góc con trang trí theo kiểu những tháp con của Tháp Chính song lại được thu nhỏ thành 4 tầng. Ở mỗi góc của nhưng tháp con này cũng có những hình trang trí đá điểm góc song đơn giản hơn nhiều.


Tầng thứ hai tiếp nối với tầng dưới cao 1,70m và có kiến trúc giống như ở tầng dưới. 


Ở mặt trước phía Đông phần cửa ra vào tháp, phía trên cao là bộ phận vòm cửa được xây bằng gạch hình lá đề (hình mũi giáo), có 3 lớp xây kiểu dật cấp chồng lên nhau, mà phần trên rộng hơn phần dưới. Trên đó có một lá nhĩ bằng đá, bên trong thể hiện một vị thần nhảy múa và hai nhạc công phụ hoạ ở hai bên chân.


Cửa ra vào cũng chính là bộ phận vòm cửa dẫn chung cho cả ngôi tháp, có hai trụ bằng đá hình vuông cao 3,15m đứng trên một đế cột hình vuông, trên đỉnh có một mũ cột bằng đá kích thước tương xứng với bệ. Do phần cột nhô ra, khiến cho cửa vào trở nên hẹp hơn, kích thước 1,05m. Trên hai trụ cửa này hiện vẫn có những bia ký dày đặc được khắc trên đó. Một mi cửa bằng đá hình khối chữ nhật gác ngang đỡ lấy bộ phận vòm cửa.


Từ cửa đi vào khoảng 2,70m là một đường hẹp, rộng 1,14m, bộ vòm mái cao khoảng 4,60m và đây cũng chính là phần cấu trúc của vòm cửa dẫn của một ngôi tháp. Tiếp đến là một gian lớn, phần mái vòm được xây kiểu dật cấp, kỹ thuật xếp gạch chụm dần vào, vươn lên tập trung vào đỉnh, cao 9,35m. Gian phòng này rộng 2,30m, dài 3,07m và được kết thúc lại bằng một đoạn hẹp, kéo dài vào phía trong khoảng 1m, rộng 1,60m là đến gian điện thờ của Tháp Chính. Chỉ có ánh sáng tự nhiên chiếu qua cửa soi sáng cho gian này (hiện nay đã được lắp đặt hệ thống điện soi sáng). Bên trên, phần cửa phía Bắc vẫn còn những dòng bia ký ghi trên đó. Ngăn cách giữa hai phần này đều có hình khối chữ nhật vuông, nguyên khối. Để bảo vệ gian điện thờ bên trong là một bộ cửa gỗ có hai cánh khá dày làm bằng loại gỗ tốt, có khóa. Chũng được gắn với nhau bằng các lỗ mộng và kiểu cối xoay dùng để đóng, mở. Phía trên cao, vượt trên cánh cửa này, phía trước ở phần tường gạch của tháp có một bảng hiệu do người Việt làm bằng gỗ, sơn son thiếp vàng, trong đề 4 chữ Hán “Thiên Y Cổ Tháp”. Bước qua cửa có đà ngang bằng đá khá cao, khoảng 0,45m là vào đến gian điện thờ. 


Điện thờ là một gian hình vuông, mỗi bề là 6,10m, nền điện thờ hiện được lát bằng gạch, chính giữa để bẹ thờ bằng đá. Bệ thờ là một tượng người bằng đá, ngồi trên một yoni khá lớn, với vòi kéo dài về phía Bắc. Theo H.Parmentier, bên dưới bệ thờ có một đường rãnh bằng đá gọi là Somasutra dẫn nước tắm tượng thoát ra ngoài theo hướng Bắc. Tháp Bà là một trong số ít các tháp Chăm có Somasutra, phần lớn các tháp khác chỉ có một hầm vuông để chứa nước rút ở ngay dưới bệ thờ.


Bệ thờ này được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong lòng gian điện thờ của ngôi Tháp Chính. Toàn bệ thờ này đều bằng đá và cho dù vẫn là một Linga – Yoni song hình thức thể hiện ở bệ thờ này thật khác lạ so với bệ thờ trong các ngôi tháp còn lại ở đây. Tượng được thể hiện dưới dạng một người phụ nữ ngồi trên một đài sen, hai bàn chân gác lên nhau, chân phải đặt trên bàn chân trái. Tượng được tạc từ một khối đá nguyên, khá lớn, sau lưng là một tấm tựa hình lá đề. Phần đo từ đài sen lên đến cổ cao 0,68m, khoảng cách giữa hai vai là 0,45m, phần eo lưng rộng 0,23m và khoảng cách giữa hai gối rộng 0,83m. Điều đáng tiếc là chiếc đầu nguyên thuỷ của pho tượng không còn nữa. chiếc đầu hiện nay mới được người Việt làm lại sau này (khoảng sau năm 1945) bằng gỗ mít và được phủ bằng một lớp sơn son thếp vàng. Tuy nhiên, những gì còn lại ở pho tượng này vẫn là một tuyệt tác về nghệ thuật điêu khắc Chăm.


Tượng có 10 tay, trong đó 8 tay được tạo dáng theo hình vòng tròn, mỗi tay thể hiện một tư thế như có xu hướng vòng tròn khép kín, trông giống như những búp sen và thật sự hài hoà với đài sen bên dưới.


Hai tay chính của pho tượng được để trên đùi, trong khi đó tư thế của hai tay rất đáng chú ý: tay trái để ngửa biểu thị sự ban phúc lành, tay phải dựng đứng, ngửa về phía trước biểu thị sự vững tin (trấn an) theo tư thế Mudra (Ấn vô uý - không sợ hãi). Có thể các tư thế của hai bàn tay này mang những ý nghĩa về tôn giáo riêng, một biểu thị trấn an lòng người, một biểu thì của niềm tin. 8 tay còn lại được bố trí như sau: 4 tay bên trái có các vật cầm (theo thứ tự từ trên xuống): roi, chuỗi vòng, búa gõ voi, quyền trượng. 4 tay phải cũng theo thứ tự từ trên xuống: giáo, vòng Marcra, mũi tên, chiếc cung.


Có thể nói, những vật cầm tay nói trên là những vật phụ thuộc rất đặc trưng của Civa và như vậy đây chiónh là tượng Civa song được thể hiện dưới dạng nữ thần Uma hay Bhagavati (âm tính của Civa). 8 tay này biểu hiện sự toàn năng về sức mạnh của thần theo truyền thống Ấn Độ giáo.


Trên cổ, cánh tay, ở cả 10 cổ tay, phần bụng của pho tượng đều có đồ trang sức khá tiêu biểu. Trên hai cánh tay chính, phần gần sát nách có những vòng đôi điểm thêm những hạt ngọc trai và được trang trí hình hoa đôi. Cả trên 5 đôi tay, ở phần cổ tay đều có vòng 3 hàng, điểm thêm ngọc trai. Tượng để trần phần trên, lộ rõ bộ ngực với 2 bầu sữa căng đầy, hơi sệ xuống. Bụng có 6 nếp nhăn nằm ngang. Phía dưới quấn một chiếc xà rông phủ lên một chiếc quần bó sát. Chiếc quần này khá dài, có thể nhận thấy ở chi tiết là mép gấu quần xuất hiện trên mép lòng bàn chân. Trên đó có một dải thắt lưng bằng hạt cườm được trang điểm một hình hoa văn ở giữa.


Toàn bộ pho tượng gắn liền với một tấm tựa (có người gọi là ngai), là phần đỡ sau lưng và được tạo thành một khối liền có hình lá đề, nhô cao hơn đầu tượng. Tấm tựa này cao 1,70m, cả hai mặt trước và mặt sau của tấm tựa này đều được trang trí những hình động vật, hoa lá, những dải hoa văn hình học rất mềm mại và sinh động. Phần  đỉnh nhô lên cao ở mặt trước là hình cái đầu và mặt một con Kala kéo dài với hai mắt lồi ra. Từ miệng con quái vật toả ra hai đường viền cong theo độ uốn của cổ và vai, kết thúc bằng hai hình động vật thấp hơn ở phía dưới.


Hai bên khối tựa này là hai hình động vật chạm khắc rất giống nhau cả về quy cách và hình thức. Con vật cói đầy đủ râu tóc, sừng cùng bộ răng nhe ra. Đầu nhìn nghiêng với mào cuận xoắn nhiều lớp vươn lên. Mắt tròn lồi to, lông mi dài cong xoắn, miệng makara há rộng với hàm răng dài nhọn uốn cong. Nhưng đường nét trang trí trên khuân mặt hai con vật này với những cuộn xoắn nổi mềm mại, trông thật sinh động. Phần đuôi được cách điệu thành những dải cuộn rất đặc biệt. Hai con vật trang trí này được đối xứng qua hai bên là nền cho toàn bộ pho tượng nữ thần. Có thể thấy, đây chính là mô típ kala – macara rất quen thuộc đối với nền nghệ thuật tượng Champa.


Toàn bộ pho tượng và tấm tựa này được đặt trên một bệ Yoni khá lớn bằng đá, tách rời tượng, bệ sen. Đây là một chiếc Yoni rất đặc trưng của văn hóa Chăm và còn đang rất hoàn chỉnh. Yoni được làm bằng đá granít, hình vuông với một cái rãnh thoát nước thu hẹp, kéo dài ra hướng Bắc. Kích thước của mỗi cạnh là 1,50m x1,50m; ở cạnh phía Bắc có một cái vòi dài 0,45m; phần rãnh kéo dài từ bệ ra ngoài là 1,76m; độ dày trung bình toàn bệ là 0,30m. Ở giữa Yoni được khoét chìm chính giữa, hình vuông và là nơi để bệ sen phía trên lọt khít vào và là đường thoát nước theo cái vòi chảy ra ngoài có diện tích là 0, 90m x 0,90m.


Chiếc bệ Yoni này được đặt tren một khối đá granit hình vuông, mỗi cạnh là 0,90m được chạm khắc rất đẹp. Bệ có chiều cao 0,65m, được tạo thành bởi 3 lớp đá chồng lên nhau. Giữa bệ có các đường nổi, nhô lên và thụt vào theo một tỷ lệ khá hài hoà. Phần dưới cùng có kích thước tương xứng với kích thước của Yoni, tạo cho nó thành một khối vững chắc.


Với kiểu dáng và bố cục như trên, bệ thờ là bộ Linga – Yoni hoàn chỉnh, hoặc có thể coi tượng nữ thần là một MukhaLinga âm tính (Ngô Đức Thịch chủ biên 1996: 229). Và đây cũng chính là hình ảnh của vị thần chủ của toàn bộ khu đền tháp. 


Xung quanh, vây lấy bốn bên của gian điện thờ là những bức tường gạch, xây phẳng theo chiều thẳng đứng với kỹ thuật xếp gạch chồng nhau. Chiều cao của tường: 9,30m. Trên các bức tường không có minh văn hay trang trí nào mà chỉ có những hốc để đèn (gồn 5 chiếc: tường bắc có 1, tường tây có 1, tường nam có 1 và ở hai bên tường đông có 2 ở hai bên cửa) được khoét sâu vào thân tường. Phần vòm tạo thành mái xuất phát từ 4 bức tường kéo dài lên cũng được xây bằng gạch, kỹ thuật xếp chồng, so le nhau theo kiểu giật cấp vào phía trong theo tỷ lệ nhô ra của mỗi hàng gạch và cứ như vậy kéo dài lên đến đỉnh, thông suốt cả các tầng tháp phía trên và được kết thúc ở độ cao là 19m.


Như vậy, cho đến nay Tháp chính là một ngôi tháp có quy mô lớn nhất, còn khá nguyên vẹn so với nguyên gốc ở khu di tích Tháp Bà Nha Trang và đây cũng là một ngôi tháp Chăm điển hình nhất với bình đồ vuông và nhiều tầng mái. Những đặc điểm về mặt kiến trúc đã được Ph. Stern và J. Boiselier xác định ngôi tháp này là một trong những kiến trúc mở đầu cho phong cách chuyển tiếp từ Mỹ Sơn A1 sang phong cách Bình Định. Do tình trạng bảo quản còn tương đối tốt, nhiều đặc điểm về nghệ thuật trang trí ở đây đã trở thành những tiêu chí để các nhà nghiên cứu dùng so sánh với một số tháp nằm trong giai đoạn chuyển tiếp.


3.2. Tháp Nam (Kalan B – Dinh Ông):


Tháp Nam là ngôi tháp ở vị trí chính giữa các tháp trên hàng thứ nhất, có quy mô lớn thứ hai trong toàn bộ tổng thể kiến trúc ở Ponagar. Trong bản thống kế nó mang ký hiệu Tour B (Kalan B) và nhân dân trong vùng thường gọi là Tháp Ông – Dinh Ông, tức là người cha nuôi của bà Thiên Y A Na Thánh Mẫu.


Về kiểu dáng, đây là một ngôi tháp có bình đồ kiến trúc hình vuông mang sắc thái của một tháp Chăm truyền thống. Tháp cao 14,45m, có một vòm cửa dẫn kéo dài thành cửa ra vào quay về hướng Đông, song có kích thước ngắn hơn so với Tháp Chính.


Cấu trúc tháp được chia làm ba phần: đế, thân và mái.


Đế tháp có bình đồ hình vuông truyền thống, được xây dựng bề thế vững chắc, kích thước mỗi cạnh là 7,93m (số đo của Nguyễn Công Bằng), (số đo của H. Parmentier là 7,28m). Phần đế nhô cao: 1,44m, trên thân đế có những ô trang trí hình mắt lưới dạng chữ nhật nằm giữa hai đường gờ trên và dưới của đế giống như hình hoa sen cách điệu xây dật cấp dần lên tạo thành những đường kỷ hà, tạo cho tháp một vẻ cân đối nhưng chắc, khoẻ. Môi ô có kích thước đều nhau có chiều dài 0,45m, chiều rộng 0,34m. Khoảng cách giữa hai ô trang trí ở đế tháp (tính từ tâm) là 1,20m. Ở đây cũng có những hình áp, nằm ở vị trí các góc tháp và bên chân cửa giả song các trang trí hình áp ở chân đế này chỉ còn là một khối nổi hai thân, nhô ra, có hình dáng như một chiếc cửa giả, với phần thân hẹp, hình chữ nhật kéo dài và phần trên là hình mũi giáo. Do đã trải qua nhiều lần tu sửa, đến nay toàn bộ những trang trí áp này đều bị những lớp xi măng bao phủ, không nhận thấy dấu vết trang trí hoa văn ở Tháp Chính. Cơ bản, những hình trang trí áp này cũng được tạo dáng thành ba phần: đế, thân và mái. Phần đế là một khối vuông ở chính giữa, hai bên có những đường lượn hơi thụt vào và được ngăn cách với phần thân bằng hai đường giật cấp nhẹ. Phần thân là một khối hình nhật, có hai thân. Thân trong nhỏ hơn và nổi cao hơn so với thân ngoài, giống như cột ốp tường; phần đỉnh của thân được xây giật cấp từ dưới lên, loe dần ra với ba hàng gạch, tạo thành kiểu như mũ cột. Phần mái là hai lá đề chồng lên nhau, thon dần về trên đỉnh. Ngoài ra, những trang trí hình trụ vẫn còn, chạy quanh phần trên của đế tháp song những yếu tố gốc đã bị phai mờ rất nhiều. Toàn bộ đế của Tháp Nam tạo thành mặt bằng chung cho cả ngôi tháp.


Thân tháp là một khối gạch, được xây trên tầng đế của công trình. Một chân tường liền, đơn giản và ngắn dới toàn bộ ngôi tháp, mỗi cạnh nổi lên và được trang trí bằng những trụ nhỏ. Hệ thống đường gờ có nhiều dáng vẻ khác nhau. Thân tháp cũng chính là phần tường bao của công trình cao 6,10m; tường gạch dày 1,10m (số đo của H. Parmentier là 0,80m). Về  cơ bản, nó khá giống với thân Tháp Chính với những hàng cột ốp chạy dọc trên tường, ở ngôi tháp này số lượng cột ốp vẫn là 5 chiếc và chiếc ở giữa cũng bị khuất sau cửa giả. Khoảng tường nằm giữa hai cột ốp vẫn là những trang trí đường rãnh lõm hình chữ nhật đứng để làm nổi đường gờ dài ở chính giữa. Những cột ốp dọc thân tháp chạy lên đến phần trên tạo thành những đường gờ rãnh khá đạt về nghệ thuật trang trí. Chính những trang trí trên làm cho Tháp Nam giảm nhẹ vẻ nặng nề, cục mịch và làm cho toàn bộ ngôi tháp trở nên thanh thoát hơn, tính thẩm mỹ hơn ở tất cả các mặt tháp.


Ba mặt tường bên ngoài thân tháp có 3 cửa giả, trang trí vòm cuốn, hình mũi giáo nhô ra ngoài gồm ba lớn từ nhỏ đến lớn, cùng với kiểu đầu hồi nơi cửa dẫn chồng lên nhau bằng gạch xây nhô ra khá hài hoà. Cửa giả ở đây có hai thân, thân thứ nhất gồm có hai trụ mảnh, nhô hẳn ra ngoài; có chiều ngang trung bình là 1,60m. Trong các cửa giả để trơn, không thấy có hình người hoặc động vật như ở Tháp Chính. Tuy vậy, những dấu vết hiện trạng giờ đây không còn đầy đủ như trước sau những lần trùng tu vừa qua. 


Phần mái của Tháp Nam có cấu trúc khác hẳn 3 tháp còn lại ở đây, nghĩa là mái của Tháp Nam không có các tầng trên thu nhỏ lại theo mô hình của tầng dưới, mà chỉ là một khối liền hình chuông úp (có người gọi là hình củ hành), bởi lẽ mái có hình khum nhọn về phía trên. Ngăn cách với thân là hệ thống diềm mái hơi nhô cao làm nền cho phần mái. Chiều cao của phần mái là 8,35m và do đã bị hư hại nhiều, bề mặt của nó bị biến dạng cho nên trên đó không thấy vật trang trí dù nhỏ hoặc lớn. Với bốn mái ở bốn phía đều nhau được tạo dáng khum dần lên đỉnh nhọn, trên đỉnh gắn một Linga. Linga này không chỉ mang tính trang trí, mà chủ yếu mang tính biểu tượng về mặt tôn giáo, song chính nhờ nó mà kiến trúc này trở nên duyên dáng hơn.


Vòm cửa dẫn ở phía Đông cũng là cửa ra vào trong điện thờ nhô ra khỏi thân tháp 3,39m mà hình dáng của nó có hình mái khum cong giống thân thuyền lật úp xuống, phần ngoài cùng hơi loe ra. So với phần vòm cửa dẫn ở Tháp Chính thì ở bộ phận này ở Tháp Nam ngắn hơn và cũng đơn giản hơn. Phần đỉnh cao nhất của bộ phận kiến trúc này có chiều cao so với mặt bằng đế tháp là 6,55m. Toàn bộ vòm cửa dẫn này cũng được dựng trên một đế chung cho toàn bộ kiến trúc, chạy dọc trên phần đế sát với thân vòm cửa dẫn có những trang trí giống như những hình trang trí áp song rất đơn giản. Phía Tây liền với thân và mái của tháp; được trang trí trụ tường hai mặt, với khung đường gờ đơn giản. trên mỗi mặt tường của vòm cửa dẫn (phía Bắc và phía Nam) cũng có những trang trí, tuy nhiên ở đây không có những trang trí hình cửa giả, mà mỗi bức tường được trang trí bằng những cột ốp tường mà số lượng ở đây chỉ còn 3 chiếc chạy dọc đến phần mái của vòm cửa dẫn và còn nhìn thấy rõ ở hai mặt Bắc và Nam.


Trên đầu hồi phía Đông, đặt trên mi cửa ra vào có những trán cửa hình mũi giáo, phía trên cũng vẫn là những hình trang trí này xếp chồng khít lên nhau, có 3 lớp xếp từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài và nhô nổi dần ra cao hơn. Ngay chính giữa những trán cửa này mà những phần gạch xây dựng ở mặt ngoài cùng đã bị tróc lở, rơi rụng nhiều khiến cho nó bị lõm sâu vào, trên đó không còn thấy có trang trí thông thường. Chắc hẳn, trước đây ở vị trí này sẽ phải có 1 hình trang trí vòm cửa bằng đá vốn rất quen thuộc trong nghệ thuật kiến trúc Chăm mà nay đã bị mất.


Cửa ra vào có hai trụ bằng đá khối lăng trụ ở hai bên. Cả hai trụ đều được tạo dáng và khắc chạm trang trí hình cánh sen nhọn đối xứng khá đẹp, tuy không thật giống nhau về chất liệu đá (qua mà sắc) cũng như kỹ thuật điêu khắc. Trụ cửa có hình vuông mà mặt trong cũng được ốp vào bộ phận vách tường phía sau. Trụ bên phải (nhìn từ ngoài vào), có khắc những dòng bia ký nói tới việc vua Jaya Harivaman I chúc tụng Yan Pu Nagar vào năm 1082 Saka. Trụ bên trái được thể hiện đơn sơ, thô nhám, không có bia ký, phần cánh sen phía trên không có đường gân thẳng thông nhau giữa hai cánh sen lồng ở giữa cánh chính giữa, đồng thời cũng thấp hơn so với cánh en của trụ phải. Phía trên hai trụ cửa này là một khối đá gác ngang trên trán cửa giống loại đá ở cột bên trái, màu đen và có khắc 2 dòng minh văn bằng chữ Sanscrit.


Đi vào trong điện thờ là một đoạn 0,54m, rộng 1,10m rồi đến phần hành lang được tạo bởi phần trống của vòm cửa dẫn dài 3,39m, rộng 1,62m, tường cao 2,68m. phần vòm cửa dẫn vách tường để trơn không có trang trí, phần trên có hình vòm cung chụm về phần đỉnh của trần, mà phần cao nhất là 4,40m. Bên trên đó là một khối gạch xây đặc, dày đến 1,35m. phần tiếp giáp với thân chính và cũng là cửa vào gian điện thờ hơi thắt lại, tương ứng với phần cửa vào là 1,10m. Trong cùng là một gian điện thờ hình vuông, khá hẹp, có diện tích mỗi bề là 4,70m, ở giữa đặt một bộ Linga - Yoni bằng đá.


3.3. Tháp Đông Nam (Kalan C – Dinh Cố):


Là ngôi tháp nhỏ nhất ở khu di tích này, đứng ở vị trí thứ ba, hàng đầu bên cạnh Tháp Nam. Đây là một ngôi tháp có cấu trúc kiểu 1 tầng, cao 7,10m. tuy nhiên, nhìn vào hình thức của ngôi tháp này cho ta cảm giác rằng nó là một ngôi đền thờ (hoặc miếu thờ) vốn có vị trí rất khiêm tốn trong toàn bộ các đền thờ ở đây. Do trải qua thời gian và ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, cho nên hiện nay ngôi tháp này không còn nguyên vẹn như xưa, nhất là ở phần thân và mái. Đặc biệt, ngôi tháp này hiện đã bị nghiêng khoảng 1,50 theo phương thẳng đứng do phần gạch xây dựng đã bị hư hỏng nặng. Cho dù có quy mô nhỏ nhất, song về cơ bản ngôi tháp này vừa mang những yếu tố kiến trúc Chăm truyền thống và có những yếu tố khá đặc biệt.


Cấu trúc của tháp được chia làm ba phần: đế, thân và mái: 


Đế tháp được xây bằng gạch theo bình đồ chữ nhật, chiều dài mỗi cạnh là 5,89m, chiều rộng là 4,15m. Phần nổi trên mặt đất hiện nay cao 0,45m và đang trong tình trạng bị xuống cấp.


Dưới nền của ngôi tháp này, vào tháng 2/1909 đã có một cuộc khai quật khảo cổ học tiến hành và kết quả thu được một số hiện vật bằng vàng và bạc (Parmentier 1906: 25).

Thân tháp hình chữ nhật, có chiều cao là 3,60m, gồm 3 mặt tường xung quanh với phần vòm cửa dẫn ngắn nhô ra ở phía Đông và cũng là cửa ra vào của ngôi tháp. Phần tường bao của tháp này có độ dày là 0,65m. Trên thân tháp do đã bị hư hỏng nhiều, toàn bộ bề mặt ngoài của lớp gạch xây không còn nữa nên dấu vết của các trang trí tiêu biểu như ốp cột, các cửa giả…không nhận thấy. Phần thân trên cùng, nơi có các bộ phận xây dựng như diềm mái, mái đua…đã bị bong ra và gạch ở đây bị rơi xuống rất nhiều, khiến cho nó bị thắt lại ở phần thân phía trên, nơi tiếp giáp với phần mái. Tuy vậy, ở phía Nam vẫn còn dấu vết của những trang trí diềm mái bằng gạch khá giống với Tháp Chính, dấu không thật rõ ràng.

Mái tháp là một khối gạch xây đặc, thoạt nhìn giống như hình một cái thuyền, chạy dài theo hướng Đông – Tây. Có thể thấy, cấu trúc bộ mái của tháp Đông – Nam mang dáng dấu của ngôi tháp Tây – Bắc. Phần mái có chiều cao 3,10m. Trên mái không có các trang trí bằng đá điểm góc, không có các tháp nhỏ. Hai đầu hồi có hai hình cung nhọn, có hai thân, giống như những trang trí hình lá đề.

Phần phía Đông nhô ra một vòm cửa dẫn ngắn, chiều dài 1,39m; được gắn vào thân tháp ở mặt Tây. Phía trên là vòm cửa có những lớp gạch hình lá đề xây chồng lên nhau, có 3 lớp, phần gạch chính giữa bị lõm vào, có khả năng là vị trí để gắn một trang trí vòm cửa bằng đá.


Cửa ra vào hẹp, rộng 0,56m, kéo dài một đoạn ngắn 0,50m và đặc biệt ở ngôi tháp này không có trụ cửa bằng đá, chỉ được xây bằng gạch. Phía trên, gác ngang qua phần cửa có một mi cửa ở phần trên là bằng đá mỏng, trên đó không có trang trí hoặc bia ký. Dấu vết ở mặt ngoài của mi cửa này cho thấy, có thể đây không phải là bộ phận vốn có của nó, bởi lẽ đường cắt ngang của nó bị lượn cong theo vết vỡ tự nhiên.


Gian điện thờ có hình chữ nhật theo hướng Đông – Tây, dài 2,40m, rộng 1,78m, nền phẳng. Ở chính giữa đặt bộ Linga - Yoni bằng đá làm bệ thờ. Tường lòng tháp xây thẳng đứng, khum lại dần về phần trên với kỹ thuật xây kiểu giật cấp và chụm lại ở phần đỉnh ở độ cao 4,70m. trên phần chính giữa tường 3 phía: Bắc - Tây - Nam có 3 hốc để đèn lõm vào phía trong.


 Tháng 7/2000, trong quá trình trùng tu ngôi tháp này khi tiến hành đào xuống phần đế ở phía Bắc của ngôi tháp này thì phát hiện hiện hàng gạch là đế của một ngôi tháp đã bị xụp đổ trước đó và ngôi tháp hiện nay được xây dựng trên nền của ngôi tháp đổ đó. Có thể qua đây chúng ta thấy được rằng, tại khu di tích Tháp Bà có các công trình đền tháp được xây dựng sớm hơn các công trình hiện tồn.


Tháp Đông Nam là một loại hình tháp khá đơn giản cả về kiểu dáng cũng như trang trí. Với tình trạng bảo quản hiện nay, Tháp Đông Nam hầu như không còn nhận thấy các hoạ tiết trang trí trên tất cả bộ phận của nó nhưng với kiểu dáng truyền thống đạt tới sự thanh thoát về hình khối, sự cân đối giữa các phần đế, thân, mái cũng tạo cho tháp một vẻ đẹp cổ kính có những nét riêng biệt song lại khá hài hoà trong tổng thể kiến trúc đền tháp nơi đây.


3.4. Tháp Tây Bắc (Kalan F – Dinh Cô Cậu).


Là ngôi tháp duy nhât còn lại nằm ở hàng thứ hai, khuất phía sau lưng Tháp Chính ở vị trí rất khiêm tốn song đây lại là ngôi tháp còn lại tương đối nguyên vẹn nhất so với các ngôi tháp khác ở Tháp Bà hiện nay. Tháp cao 9,10m, xét về laọi hình thì kiến trúc tháp Tây Bắc là một tầng và tầng trên chỉ là một bộ nái hình yên ngựa thay thế cho những đỉnh nhọn. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây là một kiến trúc đặc sắc của nghệ thuật Chăm.


Cấu trúc chia làm ba phần: đế, thân và mái.


Phần đế tháp có hình chữ nhật kéo dài theo hướng Bắc – Nam; mỗi cạnh là 9,30m và cạnh kia là 5,62m. Đế tháp được xây bề thế, phần dưới to vững chãi, cao 0,85m, giữa thu nhỏ dần rồi lại nhô lên như một bệ gạch thắt giữa khổng lồ. Đế của tháp Tây – Bắc được chia làm hai phần rõ nét. Phần dưới là một đường gạch chạy dài, bao quanh toàn bộ ngôi tháp và chỉ được ngắt quãng ở phần đế của các cửa giả phía trên. Phần trên được xây thụt hẳn vào so với phần dưới, liên tục bị ngắt quãng bởi gặp phải phần chân đế của các trụ nhỏ (gồm 4 cái chia đều hai bên cửa giả). Chính giữa đế là các ô trang trí hình mắt lưới, gần giống với mo típ của Tháp Nam, mỗi mặt có 4 ô trang trí như vậy. Phần đế này tạo thành mặt bằng của toàn bộ ngôi Tháp Nam.


Chạy dọc theo đế là những hình trang trí áp, có hình mũi giáo, có 3 phần: đế, thân và mái. Mỗi mặt có 4 hình trang trí áp, tuy nhiên hình trang trí này ở tháp Tây Bắc khong thật tiêu biểu.


Chính phía dưới đế của ngôi tháp này, năm 1906 H. Parmantier trong một cuộc đào bới đã tìm thấy kho báu thiêng gồm những đồ cúng tiến bằng vàng, bạc (Parmantier 1909 – 1918: 348).


Phần thân của tháp được dựng trên phần đế và cũng có hình chữ nhật kéo dài theo hướng Bắc – Nam với cấu trúc và hình dáng như các tháp Chăm truyền thống khác. Phần thân của mái (tính từ đế lên đến bộ phận diềm mái) có chiều cao là 4,80m, tường gạch dày 1,10m, trên thân cũng có những cột ốp (05 cột) chạy dọc theo tường, mà cột giữa bị khuất hẳn sau phù điêu của cửa giả. Khoảng tường nằm giữa hai cột ốp có những trang trí đường rãnh lõm hình chữ nhật đứng với một đường gờ dài ở chính giữa. chính giữa đường gờ có một khối nổi nhô cao chia đường gờ nổi này thành hai phần bằng nhau, hai bên có những đường chỉ nổi chạy dọc theo đường gờ, mỗi bên có hai đường chỉ. Trên các tường phía Bắc, Tây, Nam cũng có ba cửa giả, song ở đây lại không có những hình lá đề xây chồng lên nhau như cửa giả của các ngôi tháp khác, mà bên trong các cửa giả này được thay thế bằng những hình chạm khắc dưới dạng phù điêu bán nổi khá đặc biệt bằng gạch với những chủ đề khác nhau.


Trong cửa giả phía Bắc có hình con Sư Tử bằng gạch được tạc trực tiếp trên tường khá hung giữ với cặp mắt lồi ra, đang trong tư thế tấn công với các móng vuốt của hai chân trước co lại, sát vào thân. Toàn thân Sư tả cao 1,98m, bề ngang trung bình 0,85m; phần nổi nhô ra so với tường phía trong là 0,37m.


Trong cửa giả phía Tây là một bức phù điêu khá nổi tiếng, thể hiện một con voi có vị thần đang cưỡi. toàn bộ phù điêu là một khối nổi và mặt trong dính liền với vách tường. Con voi được tạc trong tư thế đứng, toàn thân cao 0,80m, hai chân trước đứng hơi chụm lại trên một bệ gạch. Trên đầu voi là một người phụ nữ cao 0,35m, đội mũ ba tầng sen, nét mặt thanh tú. Hai cánh tay buông dọc theo người và gác lên đùi. Hiện nay, không nhìn thấy các đồ trang sức trê cánh tay cũng như các vật phụ cầm ở tay. Theo H. Parmantier thì người phụ nữ này tay phải cầm một cái lao, tay trái cầm một chiếc ngà voi kéo về phía vai (Parmantier 1909 – 1918: 132). Trên cao, phía sau đầu người phụ nữ này là một tấm tựa có hình tam giác giống như một mũi giáo nhọn, được bẻ gập lại ở phần trên, tạo thành một cái tán rộng nhô ra che lấy đầu và kéo dài đến sát phần đường diềm ở phía trên.


Trong cửa giả phía Nam có hình chạm một con chim thần Garuda, hiện trong tình trạng bảo quản tương đối tốt. Toàn bộ phù điêu có chiều cao là 1,75m. chim thần được tạo dáng trong tư thế đứng thẳng trên một cái bệ cũng bằng gạch, hình vuông. Phía trên đầu, đằng sau cũng là một tán lá phẳng hình mũi giáo, mà điểm bắt đầu của nó là từ ngang lưng, gâng giống với tấm tựa ở phù điêu cửa giả phía Bắc và phần chóp vươn lên đến bộ phận diềm mái.


Tại các góc tháp, trên đầu các cột ốp ở góc tường và trên phần thân của diềm mái, nơi ngăn cách các với phần trên nhô ra những trang trí thể hiện các vũ nữ Ápsara gần giống như ở Tháp Chính song những hình đá điểm góc không còn nữa. Những hình Ápsara phía ngoài được làm bằng chất liệu đá, hình phía trong bằng đất nung. Tuy có khác nhau về chất liệu song kiểu dáng và kích thước là giống nhau. Ngăn cách với thân là hệ thống mái diềm hơi nhô ra khá nhiều bằng những lớp gạch xây so le nhau tạo nền cho bộ mái vươn lên. Phần tầng này được xây thụt vào trong so với tường chính; phía dưới của tháp có hình chữ nhật, chạy thao hướng Bắc – Nam. Tất cả tạo thành một mặt phẳng để xây dựng tầng mái.


Phần mái của tháp Tây Bắc cũng chính là phần trên của toàn bộ ngôi tháp, cao 3,60m. Toàn bộ phần mái được dựng trên một mặt phẳng có kích thước là 5,25 x 4,70. Trên mặt phẳng của phần này, tại 4 góc vẫn còn 4 chiếc tháp góc khá nguyên vẹn.


Ngoài hình dáng như những kiểu thông thường song chúng có kiểu hình chuông úp (kiểu gần giống hình kim tự tháp). Do có cấu trúc là ngôi tháp thu nhỏ nên chúng thường được tạo dáng theo ba phần: đế, thân và mái. Đế tháp góc có hình vuông, có những hình trang trí kiểu mắt lưới, giống như trang trí ở phần đế chính. Thân kéo dài lên phía trên, trên tường cũng có những trí trí cột ốp song ở đây chỉ còn là những khối nổi, đặc. Phần trên của mỗi cột ốp cũng có những mũ diềm đỡ lấy phần chóp. Ngăn cách giữa hai phần này là một hình cánh hoa úp, uốn ngược về hai phía. Phần chóp của những tháp góc này có hình quả chuông úp, kích thước mỗi cạnh là 0,75m, cao 1,20m mà phần giữa hơi nở phình ra, phần trên đỉnh khum lại như kiểu bốn mái, có hình thắt lại lưng chừng. phần mái diềm nằm giữa các quả chuông gạch đwocj trang trí bằng những hình áp lô nhô kiểu răng cưa. Đỉnh của khối chóp này có hai phần thắt lại, nhỏ dần ở phía trên, tượng trưng cho các tầng mái mô phỏng và kết thúc trên cùng là một mặt cắt tù. Hình ảnh của các tháp góc này cho ta nhận thấy bóng dáng củ những stupa ở Ấn Độ (Parmantier 1902: 11) hoặc hình ảnh của mái ngôi Tháp Nam ở gần đó. Chính giữa mặt phẳng này, lọt vào bên trong 4 tháp góc có một thân tháp nhỏ nhô lên và đây cũng chính là phần trên của toàn bộ ngôi tháp Tây Bắc.


Tầng trên là một khối nổi, được xây hơi thụt vào so với thân tường tháp phía dưới và giống như một ngôi tháp hoàn chỉnh với ba phần: đế, thân và mái. Đế là một phần nổi lên hình chữ nhật, với kích thước 2,95m x 2,62m, có kiểu dáng giống như phần đế phía dưới của toàn bộ ngôi tháp; hai đường gạch trên và dưới trở thành một đường thẳng, nhô ra khá mạnh, trên đó được trang trí những ô hình mắt lưới rộng, giống như kiểu trang trí phần đế chính. Ở đây không nhận thấy những trang trí nhỏ. Phần thân cũng có nhưng kiểu dáng hình thông thường và được trang trí theo mô típ truyền thống. Đó là một kiến trúc mô phỏng phần thân của tầng dưới và cũng chạy dài theo hướng Bắc – Nam. Mỗi cạnh của nó có kích thước là 2,70m x 2,05 và chiều cao phần thân nói trên là 1,70m. Trên tường cũng có những cửa giả song bên trong cửa giả không có hình chạm khắc. Do kích thước của mỗi chiều khác nhau cho nên số cột ốp tường ở trên 4 tường tuy vẫn giống nhau (số lượng là 3 ở mỗi mặt) nhưng kiểu trang trí không còn giống nhau. Nếu như phần cửa giả phía Bắc và phía Nam tuy có chiều dài ngắn hơn song có phần vòm cửa rộng hơn hai mặt kia và tương ứng với những trang trí trong phần cửa giả của tầng dưới thì ở hai mặt Đông, Tây trên những khoảng trống thân tường lại có phần ăn sâu vào bộ phận diềm mái ở phía trên nhiều hơn. Mỗi mặt của đường diềm (phía trên) của mỗi cột ốp nhô ra khá mạnh (nhất là hai mặt Bắc, Nam) có chức năng làm bệ đỡ cho phần mái gạch hình yên ngựa ở phía trên.


Thực ra, phần mái này là một khối gạch xây đặc, hình một chiếc khám thờ, dày đến hơn 2m. Toàn bộ phần mái có hình yên ngựa khum nhọn dần về phía trên, chạy dài theo hướng Bắc – Nam, có chiều dài là 3,73m, chiều rộng là 3,30m và chiều cao là 1,90m. Chính vì vậy mà bộ mái này có vẻ nở trùm ra phía ngoài, vượt qua phần tường khá nhiều. Phía dưới chân diềm mái của bộ phận này có những miếng trang trí mỏng bằng gạch nung hình bán tròn chạy doọc theo mái phía Bắc và Nam, mỗi bên có 5 miếng. hai mặt đầu hồi của phần mái gạch cso hình vòm cung nhọn uốn vào phía trong, mà đầu hồi phía Bắc chạm khắc “lờ mờ dường như là vết tích của một hình người; những vết đó tương hợp với một vị thần toả ra năm hoặc sáu cặp tay, hay đúng hơn là tương hợp với một vị thần đang ngồi dưới tán của các hình đầu rắn Nagar” (Parmantier 1902: 11); đầu hồi phía Bắc và Nam chỉ còn để lại dấu vết của các bắc phù điêu đã bị mất. còn ở hai chân mái phía Đông và Tây lạ được trang trí bằng các hình vòm nhấp nhô, mỗi mặt 5 hình. Trên những đường viền của mái có hình trang trí giống như những ngọn lửa bằng gạch nung đang bùng cháy. Do loại hình mái này, trên đỉnh đã không còn được đặt một trụ đá hình Linga làm thành bộ phận đá nóc như những tháp Chăm truyền thống.


Cửa phía Đông tách ra khỏi thân tạo thành một vòm cửa dẫn ngắn có hình cung nhọn và một vòm cửa kép với những hình lá đề xây chồng lên nhau thành 5 lớp nhô hẳn ra ngoài. Lớp dưới nhô hơn có 3 hình lá đề theo hướng lớn dần lên phía trên, còn phía trên là 2 lớp lá đề chồng, xây kiểu giật cấp.


Cửa ra vào hẹp, hai bên có hai trụ cửa xây bằng gạch cao 2m, đứng trên một bệ cột hình vuông cũng bằng gạch, trên hai trụ cửa này không có trang trí hoặc những minh văn cổ, từ đó dẫn vào gian điện thờ ở phía trong. Cho dù vòm cửa dẫn của tháp không lớn nhưng vẫn được kiến trúc giống như một gian phòng nhỏ. Phần phía trên được xây gạch theo kiểu truyền thống, mái vòm giật cấp, ca 2,90m. Hai bên trụ cửa đi vào trong, tạo cho cửa phía ngoài có khoảng cách rất hẹp (0,80m) và độ dày của nó là 0,31m. Trên mặt tường phía Bắc có minh văn cổ được khắc chìm trên gạch, những chữ này hiện đã khá mờ, niên đại của nó được các nhà nghiên cứu xác định vào năm 817. Toàn bộ gian phòng nhỏ này có chiều dài là 1,54m, ở giữa có một trụ gạch nhỏ nhô ra, tạo cho gian phòng này thành hai phần gần bằng nhau. Phần mái vòm nhô cao hơn phần ngoài 3,45m, tuy rằng vẫn cùng kiểu thức như ở phía ngoài.


Điện thờ là một gian hình chữ nhật, gần vuông: 2,50m (chiều Bắc – Nam) và 2,20m (chiều Đông – Tây). Ở chính giữa có một bệ thờ Linga – Yoni bằng đá, đặt theo hướng Bắc – Nam. Tường lòng tháp được xây phẳng theo chiều thẳng đứng, cao 2,40m. Trên tường ba phía có hốc để đèn được khoét lõm vào trong. Phía trên tường này, từ độ cao 2,40m trở lên các bức tường đựoc xây kiểu giật cấp chụm dần vào đỉnh với những hàng gạch nhô ra 1 viên gạch cho đến độ cao 7,30m là kết thúc. Phần trên cùng là một khối gạch xây đặc, tạo bộ mái của cả ngôi tháp.


Nhìn chung, kết cấu tỷ lệ các thành phần kiến trúc của Tháp Tây Bắc khá hài hoà, dù cấu trúc bộ mái có vẻ nặng nề nhưng đã được xử lý một cách tinh tế bằng nhữ đường nét và trang trí nhẹ nhàng, duyên dáng ở mái, cho nên vẫn mang vẻ đẹp độc đáo riêng, tạo nên sự đa dạng trong kiến trúc tháp Chăm ở quần thể di tích Tháp Bà Nha Trang. Đồng thời, những hình điêu khắc trên gạch trong cửa giả ở ngôi tháp này, cho đến nay đã trở thành một trong những kiệt tác của nghệ thuật Champa trong lĩnh vực này và cũng có nhiều ý nghĩa trong việc tìm hiểu về kỹ thuật xây dựng tháp Chăm.


VI. CÁC HIỆN VẬT TRONG DI TÍCH:

	Stt
	Tên hiện vật
	Số lượng
	Chất liệu
	Ghi chú

	01
	Tượng nữ thần Bhagavati
	01
	đá
	

	02
	Tượng nam thần (Đêva)
	01
	đá
	

	03
	Tượng phụ nữ quỳ (tín nữ)
	01
	đá
	

	04
	Tượng Visnu
	02
	đá
	

	05
	Tượng nữ thần (Đêvi)
	01
	đá
	

	06
	Tượng Sư tử
	02
	đá
	

	07
	Tượng Ganêsa
	02
	đá
	

	08
	Tượng thần đang ngồi
	01
	đá
	

	09
	Tượng Ápsara
	02
	đá
	

	10
	Tượng voi
	01
	đá
	

	11
	Bệ thờ trong Tháp Chính
	01
	đá
	Đủ bộ Linga – Yoni 

(tượng Bà)

	12
	Bệ thờ trong Tháp Nam
	01
	đá
	

	13
	Bệ thờ trong Tháp Đông Nam
	01
	đá
	

	14
	Bệ thờ trong Tháp Tây Bắc
	01
	đá
	

	15
	Trụ hình Linga trước cửa 

Tháp Chính
	01
	đá
	

	16
	Tượng con voi 
	02
	gỗ
	

	17
	Sắc phong
	14
	giấy dó
	Các vua triều 

Nguyễn phong tặng


Ghi chú: Ngoài ra còn các phù điêu, tượng phục chế bằng đá, thạch cao, xi măng, các hiện vật mới không đưa vào trong thống kê.

* Sắc Thiên Y A Na
-  Sắc thứ nhất

Phiên âm:

Sắc Thiên Y A Na Diễn Phi, hộ quốc tí dân, hiển hữu công đức, kinh hữu xã dân, phụng tự phụng ngã Thế Tổ Cao Hoàng Đế, thống nhất hải vũ, khánh bị thần nhân. Tứ kim, quang thiệu hồng đồ, miến niệm thần hưu, nghi long hiển hiệu, khả gia phong Hồng nhân Phổ tế Linh cảm Thượng đẳng thần, nhưng chuẩn hứa Hà Bạc thuộc, Cù Lao xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân, cố sắc.

Minh Mệnh tam niên, cửu nguyệt, nhị thập tứ nhật. 

Dịch nghĩa: 

Sắc cho Thiên Y A Na Diễn Phi, thần giúp nước trợ dân, tỏ rõ công đức, đã từng được xã dân thờ tự. Vâng mệnh Thế Tổ Cao Hoàng Đế của ta, thống nhất bốn bể, phước thấm đến thần, người. Cho nên nay, trẫm rạng nối mệnh lớn, xa nghĩ đến ơn thần, đáng gia phong Hồng nhân Phổ tế Linh cảm Thượng đẳng thần, nhưng chuẩn cho xã Cù Lao, thuộc Hà Bạc phụng thờ thần như cũ. Mong rằng thần hãy giúp đỡ và bảo vệ dân ta. Cho nên có sắc mệnh này.

Ngày 24 tháng 9 năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) 

           - Sắc thứ hai
Phiên âm:

Sắc Hồng huệ Phổ tế Linh cảm Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thượng đẳng thần, hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp tặng sắc chuẩn hứa phụng sự. Minh Mệnh nhị thập nhất niên, trị ngã Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế ngũ tuần đại khánh, tiết khâm phụng bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Tứ kim, phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu, khả gia tặng Hồng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu Thông thượng dẳng thần, nhưng chuẩn Vĩnh Xương huyện, Cù Lao xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai!

Thiệu Trị tam niên, bát nguyệt, thập tam nhật.

Dịch nghĩa: 

Sắc Hồng huệ Phổ tế Linh cảm Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thượng đẳng thần, thần giúp nước trợ dân, tỏ rõ linh ứng, đã từng nhận được ơn ban cấp tặng sắc, chuẩn cho thờ tự. Năm Minh Mệnh thứ 21, đúng dịp Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế của ta mừng thọ ngũ tuần, đã kính vâng chiếu báu ơn sâu, lễ lớn lên bậc. Đến nay, trẫm cả nhận mệnh lớn, xa nghĩ đến ơn thần, đáng phong thêm (mỹ tự) Hồng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu thông thượng đẳng thần. nhưng vẫn chuẩn cho xã Cù Lao, huyện Vĩnh Xương phụng thờ như cũ. Mong rằng thần hãy giúp đỡ và bảo vệ dân ta. Hãy Kính cẩn.

Ngày 13 tháng 08 năm Thiệu Trị thứ 3 (1843).

- Sắc thứ ba
Phiên âm:

Sắc Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi, nguyên tặng Hoằng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tướng thượng đẳng thần. Hộ quốc tí dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp tặng sắc chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim, phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu, khả gia tặng Hoằng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu thông Mặc tướng Trang huy thượng đẳng thần, nhưng chuẩn Vĩnh Xương huyện, Cù Lao xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai!


Tự Đức tam niên, thập nhất nguyệt, sơ bát nhật.

Dịch nghĩa: 

Sắc (cho) Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi, vốn được xưng tặng Hoằng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tướng thượng đẳng thần. (Thần) giúp nước trợ dân, tỏ rõ linh ứng, đã được ban cấp tặng sắc chuẩn cho thờ tự. Đến nay (trẫm) cả nhận mệnh lớn, xa nghĩ đến ơn thần, đáng tặng thêm (mĩ tự) Hoằng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu thông mặc tướng Trang Huy thượng đẳng thần, nhưng vẫn chuẩn cho xã Cù Lao, huyện Vĩnh Xương thờ phụng thần như trước. Mong rằng thần hãy giúp đỡ, bảo vệ dân chúng của trẫm.

Hãy kính cẩn!

Ngày 8 tháng 11 năm Tự Đức thứ 3 (1850).

- Sắc thứ tư
Phiên âm:

Sắc chỉ Khánh Hòa tỉnh, Vĩnh Xương huyện, Cù Lao xã tòng tiền phụng sự Hoằng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu thông mặc tướng Trang Huy Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi thượng đẳng thần. Tiết kinh ban cấp sắc phong, chuẩn kì phụng sự. Tự Đức tam thập nhất niên, chính trị trẫm ngũ tuần đại khánh, tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, đặc chuẩn hứa y cựu phụng sự. Dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. 

Khâm tai!

Tự Đức tam thập tam niên, thập nhất nguyệt, nhị thập tứ nhật.

Dịch nghĩa: 

Sắc (cho) xã Cù Lao, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa theo như cũ thờ phụng Hoằng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu thông mặc tướng Trang Huy Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi thượng đẳng thần. Đã từng cấp sắc phong, chuẩn cho thờ tự. Năm Tự Đức thứ 31, đúng vào dịp trẫm mừng thọ ngũ tuần, đã ban chiếu báu gia ơn, tăng thêm phẩm trật, đặc chuẩn cho thờ phụng như trước. (Nay trẫm phong là để) kỷ niệm ngày quốc khánh và mở rộng điển lễ tế tự.

Hãy kính cẩn!

Ngày 24 tháng 11 năm Tự Đức thứ 33 (1880)

- Sắc thứ sáu
Phiên âm:

Sắc chỉ Khánh Hòa tỉnh, Vĩnh Xương huyện, Cù Lao thôn tòng tiền phụng sự Hoằng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu thông mặc tướng Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi thượng đẳng thần, tiết kinh ban cấp sắc phong, chuẩn kì phụng sự. Duy Tân nguyên niên, tấn quang đại lễ, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, đặc chuẩn y cựu phụng sự. Dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai!

Duy Tân tam niên, bát nguyệt, thập nhất nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc [cho] xã Cù Lao, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa theo như trước phụng thờ Hoằng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu thông mặc tướng Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi thượng đẳng thần, [thần] đã từng được ban cấp sắc phong chuẩn cho thờ tự. Năm vua Duy Tân lên ngôi, tấn quang đại lễ, đã ban chiếu báu ơn sâu, lễ long trọng tăng thêm phẩm trật và đặc chuẩn cho thờ tự như cũ. [Nay trẫm phong là để] kỉ niệm ngày quốc khánh và mở rộng điển lễ tế tự.

Hãy kính cẩn!

Ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ 3 (1909).

- Sắc thứ sáu
Phiên âm:

Sắc Khánh Hòa tỉnh, Vĩnh Xương huyện, Xương Hà tổng, Cù Lao thôn, tòng tiền phụng sự Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi tôn thần, nguyên tặng Hoằng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu thông mặc tướng Trang Huy Dực bảo trung hưng thượng đẳng thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng; tiết mông ban cấp sắc phong, chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim, chính trị trẫm tứ tuần đại khánh; tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, đặc chuẩn y cựu phụng sự. Dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. 

Khâm tai!

Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhât.

Dịch nghĩa:

Sắc (cho) thôn Cù Lao, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa theo như cũ phụng thờ Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi tôn thần; nguyên tặng Hoằng huệ Phổ tế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tướng Trang Huy Dực bảo trung hưng thượng đẳng thần. (Thần) giúp nước trợ dân, lâu nay linh ứng rõ ràng, đã được ban cấp sắc phong, chuẩn cho việc thờ tự. Đến nay dúng vào dịp trẫm mừng thọ tuổi 40, đã từng ban chiếu báu ơn sâu, tăng thêm phẩm trật, chuẩn cho thờ phụng như cũ. (Nay trẫm phong) là để kỷ niệm ngày quốc khánh và mở rộng điển lễ tế tự.

Hãy kính cẩn!

Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924).

* Sắc Thanh Linh Thuần Đức Linh Thần

- Sắc thứ nhất

Phiên âm:

Sắc Thanh Linh Thuần Đức Linh Thần, hộ quốc tý dân, hiển hữu công đức, kinh hữu xã dân phụng tự. Phụng ngã Thế Tổ Cao Hoàng Đế, thống nhất hải vũ, khánh bị thần nhân. Tứ kim, quang thiệu hồng đồ, miến niệm thần hưu, nghi long hiển hiệu, khả gia phong Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng thượng đẳng thần, nhưng chuẩn hứa Hoa Châu huyện, Hà bạc thuộc, Cù Lao xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân. Cố sắc.

Minh Mệnh tam niên, cửu nguyệt, nhị thập tứ nhật. 

Dịch nghĩa:

Sắc cho Thanh Linh Thuần Đức Linh Thần, thần giúp nước trợ dân, tỏ rõ công đức, đã được xã dân thờ tự. Vâng mệnh Thế Tổ Cao Hoàng Đế của ta, thống nhất bốn bể, phước thấm đến thần, người. Cho nên nay, trẫm rạng nối mệnh lớn, xa nghĩ đến ơn thần, đáng gia phong (mĩ hiệu) Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng thượng đẳng thần, nhưng chuẩn cho xã Cù Lao, thuộc Hà Bạc, huyện Hoa Châu phụng thờ thần như cũ. Mong rằng thần hãy giúp đỡ và bảo vệ dân ta. Cho nên có sắc mệnh này.

Ngày 24 tháng 9 năm Minh Mệnh thứ ba (1822) 

- Sắc phong thứ hai

Phiên âm:

Sắc Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Thanh Linh Thuần Đức thượng đẳng thần, hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp tặng sắc chuẩn hứa phụng sự. Minh Mệnh nhị thập nhất niên, trị ngã Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế ngũ tuần đại khánh, tiết khâm phụng bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh miến niệm thần hưu, khả gia tặng Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách thượng đẳng thần, nhưng chuẩn hứa Vĩnh Xương huyện, Cù Lao xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai!

Thiệu Trị tam niên, bát nguyệt, thập tam nhật.

Dịch nghĩa: 

Sắc cho Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Thanh Linh Thuần Đức thượng đẳng thần, thần giúp nước trợ dân, tỏ rõ linh ứng, đã từng nhận được ơn ban cấp tặng sắc, chuẩn cho thờ tự. Năm Minh Mệnh thứ 21, đúng dịp Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế của ta mừng thọ ngũ tuần, đã kính vâng chiếu báu ơn sâu, lễ lớn lên bậc. Đến nay, trẫm cả nhận mệnh lớn, xa nghĩ đến ơn thần, đáng phong thêm (mỹ tự) Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách thượng đẳng thần, nhưng vẫn chuẩn cho xã Cù Lao, huyện Vĩnh Xương phụng thờ như cũ. Mong rằng thần hãy giúp đỡ và bảo vệ dân ta. Hãy Kính cẩn.

Ngày 13 tháng 08 năm Thiệu Trị thứ 3 (1843).

- Sắc phong thứ ba

Phiên âm:

Sắc Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Thanh Linh Thuần Đức thượng đẳng thần, hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp] tặng sắc, chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim, phi ưng cảnh mệnh miến niệm thần hưu, khả gia tặng Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh thượng đẳng thần nhưng chuẩn hứa Vĩnh Xương huyện, Cù Lao xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân. 

Khâm tai!

Thiệu Trị tam niên, cửu nguyệt, nhị thập nhất nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc cho Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Thanh Linh Thuần Đức thượng đẳng thần, thần giúp nước trợ dân, tỏ rõ linh ứng, đã được ban cấp tặng sắc chuẩn cho việc thờ tự. Đến nay, trẫm cả nhận mệnh lớn, xa nghĩ đến ơn thần, đáng tặng thêm (mỹ tự) Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh thượng đẳng thần, nhưng chuẩn cho xã Vĩnh Xương, huyện Cù Lao phụng sự thần như cũ. Mong rằng thần hãy giúp đỡ và bảo vệ dân ta. 

Hãy kính cẩn!

Ngày 21 tháng 09 năm Thiệu Trị thứ 3 (1843)

- Sắc phong thứ tư
Phiên âm:

Sắc Thanh Linh Thuần Đức linh thần, nguyên tặng Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh thượng đẳng thần. Hộ quốc tí dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp tặng sắc chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu, khả gia tặng Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp thượng đẳng thần, nhưng chuẩn Vĩnh Xương huyện, Cù Lao xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân. 

Khâm tai!


Tự Đức tam niên, thập nhất nguyệt, sơ bát nhật.

Dịch nghĩa: 

Sắc (cho) Thanh Linh Thuần Đức linh thần, vốn được xưng tặng Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh thượng đẳng thần. (Thần) giúp nước trợ dân, tỏ rõ linh ứng, đã được ban cấp tặng sắc chuẩn cho thờ tự. Cho nên nay (trẫm) cả nhận mệnh lớn, xa nghĩ đến ơn thần, đáng tặng thêm (mĩ tự) Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp thượng đẳng thần, nhưng vẫn chuẩn cho xã Cù Lao, huyện Vĩnh Xương thờ phụng thần như trước. Mong rằng thần hãy giúp đỡ, bảo vệ dân chúng của trẫm.

Hãy kính cẩn!

Ngày 8 tháng 11 năm Tự Đức thứ 3 (1850).

- Sắc phong thứ năm

Phiên âm:

Sắc chỉ Khánh Hòa tỉnh, Vĩnh Xương huyện, Cù Lao xã tòng tiền phụng sự Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Thanh Linh Thuần Đức linh thần thượng đẳng thần. Tiết kinh ban cấp sắc phong chuẩn kì phụng sự. Tự Đức tam thập nhất niên, chính trị trẫm ngũ tuần đại khánh, tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, đặc chuẩn hứa y cựu phụng sự. Dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. 

Khâm tai!

Tự Đức tam thập tam niên, thập nhất nguyệt, nhị thập tứ nhật.

Dịch nghĩa: 

Sắc (cho) xã Cù Lao, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa theo như cũ thờ phụng Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Thanh Linh Thuần Đức linh thần thượng đẳng thần. Đã được ban cấp sắc phong, chuẩn cho thờ tự. Năm Tự Đức thứ 31, đúng vào dịp trẫm mừng thọ ngũ tuần, đã ban chiếu báu gia ơn, tăng thêm phẩm trật, đặc chuẩn cho thờ phụng như trước. (Nay trẫm phong là để) kỷ niệm ngày quốc khánh và mở rộng điển lễ tế tự.

Hãy kính cẩn!

Ngày 24 tháng 11 năm Tự Đức thứ 33 (1880)

- Sắc phong thứ sáu

Phiên âm:

Sắc Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Thanh Linh Thuần Đức linh thần thượng đẳng thần. Hướng lai, hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng; tiết mông ban cấp tặng sắc lưu tự. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu, khả gia tặng Dực Bảo trung hưng thượng đẳng thần, nhưng chuẩn hứa Khánh Hòa tỉnh, Vĩnh Xương huyện, Cù Lao xã y cựu phụng sự. Thần kì tướng hựu bảo ngã lê dân.

Khâm tai!

Đồng Khánh nhị niên, thất nguyệt, sơ nhất nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc (cho) Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chiêu Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Thanh Linh Thuần Đức linh thần thượng đẳng thần. Từ trước đến nay (thần) giúp nước, che chở cho dân, tỏ rõ linh ứng; đã từng ban cấp tặng sắc lưu tại nơi thờ tự. Cho nên nay, trẫm cả nhận mệnh trời, xa nhớ đến công ơn của thần, tặng thêm (mỹ tự) Dực Bảo Trung Hưng thượng đẳng thần (thần giúp đỡ trong sự nghiệp trung hưng), và vẫn chuẩn cho xã Cù Lao, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa thờ phụng thần như cũ. Mong rằng thần hãy giúp đỡ, bảo vệ chúng dân của ta.

Hãy kính cẩn!

Ngày mồng 1 tháng 7 năm Đồng Khánh thứ 2 (1887).

- Sắc phong thứ bảy

Phiên âm:

Sắc chỉ Khánh Hòa tỉnh, Vĩnh Xương huyện, Cù Lao thôn tòng tiền phụng sự Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chương Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Dực Bảo Trung Hưng Thanh Linh Thuần Đức thượng đẳng thần, tiết kinh ban cấp sắc phong, chuẩn kì phụng sự. Duy Tân nguyên niên, tấn quang đại lễ, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, đặc chuẩn y cựu phụng sự. Dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai!

Duy Tân tam niên, bát nguyệt, thập nhất nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc [cho] xã Cù Lao, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa theo như trước phụng thờ Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chương Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Dực Bảo Trung Hưng Thanh Linh Thuần Đức thượng đẳng thần, [thần] đã từng được ban cấp sắc phong chuẩn cho thờ tự. Năm vua Duy Tân lên ngôi, tấn quang đại lễ, đã ban chiếu báu ơn sâu, lễ long trọng tăng thêm phẩm trật và đặc chuẩn cho thờ tự như cũ. [Nay trẫm phong là để] kỉ niệm ngày quốc khánh và mở rộng điển lễ tế tự.

Hãy kính cẩn!

Ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ 3 (1909).

- Sắc phong thứ tám
Phiên âm:

Sắc Khánh Hòa tỉnh, Vĩnh Xương huyện, Xương Hà tổng, Cù Lao thôn, tòng tiền phụng sự Thanh Linh Thuần Đức tôn thần, nguyên tặng Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chương Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Dực Bảo Trung Hưng thượng đẳng thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng; tiết mông ban cấp sắc phong, chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim, chính trị trẫm tứ tuần đại khánh; tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, đặc chuẩn y cựu phụng sự. Dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. 

Khâm tai!

Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhât.

Dịch nghĩa:

Sắc (cho) thôn Cù Lao, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa theo như cũ phụng thờ Thanh Linh Thuần Đức tôn thần; nguyên tặng Hoằng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Chương Cách Lệ Anh Hoằng Hiệp Dực Bảo Trung Hưng thượng đẳng thần. (Thần) giúp nước trợ dân, lâu nay linh ứng rõ ràng, đã được ban cấp sắc phong, chuẩn cho việc thờ tự. Đến nay đúng vào dịp trẫm mừng thọ tuổi 40, đã từng ban chiếu báu ơn sâu, tăng thêm phẩm trật, chuẩn cho thờ phụng như cũ. (Nay trẫm phong) là để kỷ niệm ngày quốc khánh và mở rộng điển lễ tế tự. 

Hãy kính cẩn!

Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924).


VII. LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG DI TÍCH:


Di tích Tháp Bà Ponagar mở cửa đón khách tham quan và những người hành hương, các tín đồ từ 6h00 – 18h00 hàng ngày; riêng các ngày tết cổ truyền và lễ hội chính thì mở cửa 24h00/ngày.


Tại khu di tích này có các hoạt động trưng bày hình ảnh, hiện vật và các hoạt động bổ trợ như: hoạt động văn hóa, văn nghệ Chăm, trưng bày một số sản phẩm nghệ thuật truyền thống (tranh cát, hàng thủ công mỹ nghệ…)


Lễ hội chính của di tích diễn ra từ ngày 20 – 23/3 âm lịch hàng năm (ngày chính là ngày 23/3), thu hút hàng vạn du khách và khách hành hương tới dự lễ.

Ngoài ra, còn có các ngày vía vào các ngày 8, 18, 28 âm lịch hàng tháng. Lễ thay y một năm 3 lần vào lúc 12 giờ ngày 20/3 âm lịch, 12 giờ ngày 12/7 âm lịch và 12 giờ ngày 20 tháng Chạp.

Trong lễ hội có nhiều trò chơi dân gian, ca múa hát, biểu diễn các hình thức nghệ thuật truyền thống.

Bài văn tế Bà Thiên Y Thánh Mẫu

(Văn tế trong ngày vía Bà, 23 tháng 3 âm lịch, tại lễ hội Tháp Bà Nha trang)


Bài văn chánh tế:


“Duy cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuế thứ…nguyệt…nhật, Khánh Hoà tỉnh, Nha Trang thành phố, Vĩnh Thọ phường, Cù Lao thôn, kim bổn đồng cử chánh tế…tịnh viên hoà bình dân, nam phụ lão ấu, đại tiểu đẳng cẩn dĩ kim ngân, sinh tử, tửu quả, hương đăng, thanh chước thứ phẩm phỉ nghi.


Cảm cáo vu:


Sắc hoà: Thiên Y A Na Diễn Ngọc phi hồng nhơn phổ tế linh ứng trang nghiêm Thượng đẳng thần,


Ngũ hành thần nữ nương nương chi thần,

Nhị vị thần nữ chi thần,

Sơn lâm chúa tướng lý nhĩ chi thần,

Tả ban liệt vị, hữu ban liệt vị chi thần,

Viết:

Cung duy thánh nương.

Đản sanh hữu dị, giáng thế phi thường. Tiên chủng thưởng tầm qua chủng, Thiên Hương y thác kỳ hương. Nhất chi nhi vạn lý ba đào, phiên khế lương duyên vu Bắc hải, số tài nhi nhất đoàn tang tử, ngật thành bảo tháp vu Nam phương. Uy quang chi dạ lôi hành, nhất đái phi tinh trường chiêu diệu, tiếu đáo chi thời vũ thí, vạn giai cam lộ bái phân phương.

Tư nhơn lệ chí phỉ lễ kiền tương. Phục nguyên: chất tại bàng, lâm tại thượng, giáng giám đan thành, ngưỡng kỳ: Thánh lưu phúc, Thần lưu ân, tứ dĩ gia hữu. Bảo thôn trung hạ mục thượng hoà, trưởng ấu hữu tự: tỷ thôn phong thuần mỹ tục, dâ vật an ninh.

Ngưỡng lại: Tôn thần chi gia huệ, cẩn cáo.”

Lược dịch ý như sau: “Tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam âm lịch là năm…tháng…ngày…tỉnh Khánh hòa, thành phố Nha Trang, phường Vĩnh Thọ, thôn Cù Lao. Nay bổn thôn cử ông…làm chánh tế, hợp cùng hào lão, dân quân, trai gái, già trẻ, lớn bé, sửa soạn lễ vật gồm có: vàng bạc, xôi, thịt rượu, trái cây, nhang đèn, nước trong đủ thứ.
Kính dâng lên:

Bà Thiên Y A Na Diễn ngọc phi hồng nhơn phổ tế linh linh ứng trang nghiêm Thượng đẳng thần.

Ngũ hành thần nữ nương nương,

Nhị vị thần nữ,

Sơn lâm chúa tướng lý nhĩ,

Thần đương niên hành khiển hành binh,

Tả ban liệt vị, hữu ban liệt vị, 

Mà thưa rằng:

Kính lạy thánh Mẫu:

Bà sinh ra rất lạ, giáng thế khác thường. Bà là giống tiên nên hay tìm giống dưa mà thưởng thức, là vị thiên hương nên thác nhập vào cây kỳ hương. Với một gốc cây vượt qua sóng gió hàng vạn dặm, Bà bay vụt qua kết nghĩa trăm năm ở miền Bắc hải. Vài ba năm sau bà trở lại quê hương, ngôi bảo tháp được xây cao ngất tại phương Nam. Ban đêm khi có tiếng sấm và hào quang là bà đi lại, một dải ánh sáng như sau bay theo, khi dân chúng thiết lễ cầu mưa thì có mưa, trăm họ được thấm nhuần ơn nước cam lồ thơm tho, mát dịu.

Nay nhân tục lệ đã đến, kính dâng lễ mọn, nguyện xin: tinh anh Bà phảng phất đâu đây, trên cao soi xuống, chứng giám lòng thành. Cầu mong: Bà là bậc thánh lưu phước, bậc thần lưu ơn, ban rải và ban cho phước lành, bằng cách bảo vệ trong làng được trên thuận dưới hoà, trẻ già trật tự, giúp trong thôn được thuần phong mỹ tục, dân vạn an ninh.

Lại mong: Chư vị tôn thần ban đêm ân huệ: Nay kính”.


VIII. GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CỦA DI TÍCH:


Tháp Bà Ponagar có giá trị to lớn cả về mặt lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc, văn hóa, lễ hội truyền thống…


IX. TRẠNG THÁI BẢO QUẢN:


Di tích hiện nay được bảo quản tốt. Di tích được trùng tu nhiều giai đoạn, gần đây nhất là các thời kỳ đầu thế kỷ XX do người Pháp thực hiện; thời gian trước giải phóng (1975); giai đoạn từ năm 2000 tới nay.

X. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Di tích đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia theo số 54/VHTT-QĐ ngày 29/4/1979.


XI. CÁC PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG DI TÍCH:


Di tích có Ban quản lý trực thuộc Trung tâm Quản lý di tích – Danh lam thắng cảnh Khánh Hoà phối hợp với đội Bảo vệ chuyên trách quản lý, trông coi.


Di tích có hàng rào bảo vệ xung quanh.




XII. Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ:


Cần được bảo tồn, tôn tạo và phát huy một cách tích cực hơn nữa khu di tích này.

CÁC VĂN BIA TẠI KHU DI TÍCH THÁP BÀ PONAGAR


Ngoài những công trình kiến trúc, các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc thì hiện nay ở Tháp Bà vẫn còn một khối lượng không nhỏ những bia ký. Nhìn chung, bia ký ở Tháp Bà vân còn được bảo quản tương đối tốt và các bia ký này do các sự kiện được kiện được ghi lại mang tính liên tục về thời gian (lịch đại) kế tiếp nhau. Các bia ký ở đây được khắc trên trụ cửa, lanh tô và cả trên tường tháp; một số ít còn được khắc trên cả mình pho tượng. Do nhiều nguyên nhân, một số bia ký cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, tuy vậy bia ký ở Tháp Bà cũng đã xác định được khoảng 28 đơn vị minh văn, chủ yếu có niên đại từ năm 784 cho đến cuối thế kỷ XIII. Chữ viết ở đây được sử dụng bằng chữ Phạn (sanscrit) và chữ Chăm cổ. Ngoài ra, vẫn còn một số bia chưa dịch đựoc nội dung.

Bia số 1. Bia của SatY Avaman, kể lịch sử ngôi đền bị đốt năm 696 Saka và kể lại việc xây dựng Cri SatY A Mukhalinga năm 706 Saka.

Bia số 2. Vòm cửa dẫn, tường phía Nam Tháp Tây Bắc. Lễ vật của nhân vật Senapati Par cúng vào năm 735 Saka.


Bia số 3. Cửa ra vào, trụ vòm phía Bắc Tháp Chính. Nội dung kể lại năm 739 Saka dựng một tượng Bhagavati bằng đá và lễ vật của Senapati Par - viên đại thần của Harivarman I dâng cho nữ thần; ngoài ra viên đại thần này còn dựng các thần tượng Sandhaka, Ganesa và Maladà Kauthara.


Bia số 4. Bia của vua Vikratavarman, nhắc lại việc xây dựng của vị tiền bối và việc dựng một Cri Mahadeva. Niên đại khoảng 776 Saka.


Bia số 5. Nói về việc Indravarman III xây dựng năm 840 Saka một pho tượng Bhagavati bằng vàng.


Bia số 6. Kể về nhiều lễ vật dâng hai vị thần nói trên, nhắc lại việc thay thế pho tượng bị người Cao Miên cướp, bằng mộ pho tượng khác bằng đá vào năm 840 Saka; nhà vua dâng lễ là Cri JaY A Indravarman.


Bia số 7. Cửa ra vào, trụ vòm Nam Tháp Chính. Chỉ có hai chữ Chăm, thứ tự niên đại bia ký này vẫn còn nghi vấn. Có khả năng là của JaY A Indravarman I (?).


Bia số 8. Lanh tô, trụ vòm Bắc Tháp Chính. Nội dung: lời cầu xin đối với nữ thần của đền. có thể bia này cũng là của JaY A Indravarman I (?).


Bia số 9. Tháp Chính, tượng nhỏ bên cạnh vị thần phía Bắc. Chữ Chăm hầu như không đọc đựoc, vòng quanh ngực và cái xà rông của vị nữ thần cạnh tượng Pô Nagar.


Bia số 10. Cửa ra vào, trụ vòm Nam Tháp Chính. Kể lại việc vua JaY A Paramesvaravarman I cùng các bình và dụng cụ bằng kim loại quý năm 972 Saka.


Bia số 11. Cửa ra vào, trụ vòm phía Nam Tháp Chính. Bia của JaY A Indravarman I, kể lại việc cúng ruộng và nô lệ cho nữ thần.


Bia số 12. Cửa ra vào, trụ vòm Bắc Tháp Chính. Bia kể lại vua Rudravarman III vào năm 986 Saka, dâng đồ vật quý lên nữ thần và sửa sang lại cho ngôi đền.


Bia số 13. Cửa ra vào, trụ vòm Nam Tháp Chính. Kể về lễ vật của Sri Paramabodhisatva dâng lên Nữ thần lớn và Nữ thần bé năm 1006 Saka.


Bia số 14. Cửa ra vào, lanh tô Tháp Nam. Kể về lễ vật dâng cho Siva và những niên đại của triều JaY A Indravarman II, từ năm 1021 đến 1065 Saka. Niên điểm bia ký: 1065 Saka (?).


Bia số 15. Trụ cửa Nam Tháp Chính. Nội dung kể kể lại việc vua JaY A Indravarman I chúc tụng Y An Pu Nagara và kể lại chiến tích của mình, năm 1082 Saka.


Bia số 16. Cửa ra vào, trụ vòm Bắc Tháp Chính. Bia của JaY A Indravarman IV, niên đại  1089 Saka.


Bia số 17. Cửa ra vào, trụ vòm Nam Tháp Chính. Kể về những lễ vật của vua JaY A Indravarman II dâng Bhagavati Kautharecvari, năm 1105 Saka.


Bia số 18. Cửa ra vào, trụ vòm Nam Tháp Chính. Nhắc lại những biến cố dưới triều JaY A Paramecvaraman II, từ 1112 đến 1144 Saka; niên điểm của bia ký 1144 Saka (?).


Bia số 19. Cửa ra vào, trụ vòm Nam Tháp Chính. Nội dung kể lại việc cúng ruộng và nô lệ cho nữ thần Pô Nagar. Niên đại 1148 đến 1155 Saka (?).


Bia số 20. Cửa ra vào, trụ vòm Bắc Tháp Chính. Năm 1178 Saka dựng một ngôi đền thờ Bhagavati Matrlingecvari ở phía Tây Nam nữ thần lớn và các lễ vật tương ứng, ruộng, nô lệ…của công chúa Ratnavali, năm 1178 Saka.


Bia số 21. Cửa ra vào, trụ vòm Bắc Tháp Chính. Kể về lễ vật của công chúa đã dâng lên hai vị nữ thần Bhagavati.


Bia số 22. Bia khắc trên chiếc bình của Sakranta, niên đại 1179 Saka.


Bia số 23. Cửa ra vào, trụ vòm Bắc Tháp Nam. Cầu xin nưc thần kathara; một bia ký thứ ba bị đục đẽo, nội dung tịch thu gia sản của một kẻ nói xấu nhà vua (cuối thế kỷ 12 Saka).


Bia số 24. Cửa chính, trụ vòm dùng làm bậc cửa Tháp Nam. Lễ vật dâng cho các thần trong đền. Niên đại đầu thế kỷ 13 Saka.


Bia số 25. Cửa ra vào, trụ vòm Bắc Tháp Chính, câu khắc chữ Chăm.


Bia số 26. Cửa vòm dẫn, tường phía Nam Tháp Chính. Hiện có 5 dòng văn vần bằng chữ Phạn, bị hỏng.


Bia số 27. Cửa vòm dẫn, tường phía Nam Tháp Chính. Chữ Chăm, nhiều dòng gần như không đọc được.


Bia số 28. Cửa phía trong, trụ vòm Bắc Tháp Chính. Hai chữ Phạn không thể địn niên đại.


Đồng thời, trên Tháp Chính và Tháp Nam còn có 3 câu khắc vẫn chưa được nghiên cứu, hai câu cuối cùng có lẽ khó đọc nổi.


Tháp Chính, cửa phía trong, lanh tô; không có khả năng nghiên cứu được.


Tháp nam, vòm cửa dẫn, tường phía Bắc. Gồm có 3 dòng chữ, có thể là 4, chưa nghiên cứu được và hình như cũng không thể đọc được.


Tháp Nam, cửa ra vào, trụ vòm Nam. Gồm 5 dòng chữ Chăm. Theo linh mục Durand, nội dung của nó hầu như giống với bia ký ở Tháp Tây Bắc (về nội dung cụ thể của văn bia, xin xem ở phần phụ lục văn bản).

BIA VÀ BẢN DỊCH BIA KÝ Ở THÁP BÀ


Số 1. Bia Ponagar của Satyavarman, niên đại 706 Saka (784 SCN).

Dịch: 


1. Đức vua may mắn thật nôi tiếng với tên gọi Vicitrasagara là vua đạt quyền thống trị duy nhất khắp thế giới. Thủa xưa ngài đã thiết lập nên một Mukhalinga của Sambhu sáng ngời như vàng và xua đuổi các bóng đen khỏi thế giứoi này tại Kauthara.


2. Vào năm Saka, gọi gọi là Kosa - nava - rta (696), những người da đen hung ác, tàn bạo ở các thành phố khác, thức ăn của họ còn kinh khủng hơn cả thức ăn của Vampices. Họ xấu xã như là quỷ Yama. Cũng giống như những chiến binh của Daitys ở trên Thiên giới, chúng đến đông như những con tàu, lấy đi Mukhalinga của thần và đốt cháy nơi cư ngụ của thần.


3. Vua Sri Satyavarman, khi biết về vụ cướp bóc này đã nhổ neo cùng với binh lính và các đấng anh hùng khác và họ đã giết chết bọn người xấu xa độc ác ở vùng biển này. Nhưng ngài cũng thật thất vọng khi biết rằng Sivamukha cùng với số tài sản trên thuyền đã bị ném xuống nước và Sivalinga đã bị huỷ diệt.


4. Vua Sri Satyavarman cai quản một quốc gia tuyệt vời mà Indra rất thèm muốn, đã quyết tâm cống hiến bản thân mình cho việc tôn thờ của Siva. Ngài đã tái toạ lại vẻ tráng lệ huy hoàng cổ xưa, một Kosa (linga) với một khuân mặt (có nghĩa là Sivamukha) cùng với một người phụ nữ đẹp (Durga ?) và một con voi (hoặc Ganesa, khuân mặt giống như voi ?). Ngài được biết đến như vua Vicitrasagara (như truyền thuyết nói tới). Không có một ông vua có cái tên như thế trên thới giứoi này.


5. Được thiết lập vào năm vua Saka, biểu hiện bằng Kosa - kha – bhudhara (706)… (theo chi tiết thiên văn học).


Số 2. Bia của Harivarman I, niên đại 735 Saka (813 SCN):


Bia này ghi lại rằng, vào năm 735 Saka (813 SCN) suốt thời trị vì của vua Vira Jaya Harivarma Deva, người chiến thắng trong các trận chiến, Senapati Panroe đang sống tại Mani… ở Panrãn đã lại cúng rường cho Thần.


Số 3. Bia Pô Nagar của Harivarman I, niên đại 739 Saka (817 SCN):


Hoan hô lòng dũng cảm, đức vua vĩ đại, vua của các ông vua Harivarmadeva – đức vua của vương quốc Champa. Cánh tay ngài là một con rắn điều khiển vòng tròn quả đất, nhúng chìm vào đại dương. Cánh tay của ngài là mặt trời xua đuổi bóng đêm Cinas: trong nguy nga là hiện thân của Nărayana.


Con trai của ngài, người tốt nhất trong số những người Ksatryas với tên gọi là Sri Vikrantavarman. Nhà vua đã cho ông (tức Vikrantavarman) được quyền cai trị xứ Panduranga và được phong là thống lĩnh; để bảo vệ cho Hoàng tử, một người tên là Senapati Par, sinh ra ở một ngôi làng to lớn xứ D (?) Kjé,  thuộc thành phố Manidhi. Giống như một con sư tử săn bắt những con voi trong một ngôi rừng bí hiểm, ông đã tàn phsa các thành phố của xứ Cam-vujas mà ở đó có nhiều người dân thay vì những con voi. Danh tiếng của ông sáng ngời như những tia sáng của mặt trăng, nó gây thích thú đối với những trái tim của những người trung thực mà những người này cũng giống như những bông hoa sen bằng vàng mà nó là đôi chân của lãnh chúa Gauri (có nghĩa là Mahadva)…giữa Kambuja, nhờ vào sức mạnh vô địch của cánh tay ông.


Một hình ảnh Bhagavati cổ xưa ở xứ Kauthara nổi tiếng khắp thế giới vẫn còn hoang vắng trong một thời gian dài (có nghĩa là hình ảnh này bị biến mất và chỉ còn lại ngôi đền trống giống và hoang vu).


Để có được nữ thần bằng đá, được sùng bái với các vật trang trí, một lần nữa ông xây dựng lại ngôi đền thờ Linga của Sandhaka, 1 ngôi đền thờ Sri Vinàyaka với những cái cổng tuyệt đẹp vào năm Sakaraja, Vivara - haraksa - adri (739 = 817 SCN) đã được hoàn thành vào tháng Jyaistha, vào lúc nhật thực để đạt được giá trị tôn giáo cho toàn thế giới, vì lợi ích danh tiếng trong thế giới này và sự cứu vớt của thế gới tiếp theo.


Ông cũng cúng dường cho Mahabahagavati vàng bạc, đồ trang sức, các loại quần áo có đốm màu khác nhau và các thứ khác. Hơn thế nữa, ông đã dâng hiến những cánh đồng ở đất nước Kauthara cùng với những nô lệ nam nữ, trâu…


Đức vua giống như Yudhisthira vì sự công bằng, kẻ thù của Kansa vì chủ nghĩa anh hùng và Thần tình yêu vì vẻ đẹp, đối với (Indra ?) vì quyền tự trị…Bhrgu… người đầu tiên giữa những người đàn ông (?) đã chỉ định Sri Senapati Pamr một giáo sĩ tuyệt vời.


Số 4. Bia của Vikrantavarman II: 


Số 29A.


1. Trước đây, Vicitra Satyavarman đã xây dựng một Mukhalinga dưới tên gọi là Satya - mukhalinga.


2. Sri Satyavarman, người mà danh tiếng lan rộng ra khắp các hướng đã dựng Sri Mukhalinga sáng gời, lòng thật thà, phẩm chất và công việc đã tạo nên sự tinh khiết này.


Vào năm 5911, Dvăparayuga; thoát khỏi vết nhơ của Kaliyaga Sri Vicitrasa đã tôn thờ vị thần Sri Mukhalinga. Niềm vui của ngài là tích trữ hạt ngũ cốc, bạc, đồ trang sức, vàng, bình rót nước uống, bình lọ, dù màu trắng với cây gậy băng vàng, cái chổi bay, bình lọ bằng vàng và các thức khác.


Vì những thiếu sót của Kaliyaga trong một htời gian dài, đám đông đến từ các nước bằng các phương tiện tàu bè đã mang đi những hình ảnh, đồ trang sức và ngôi đền này trở nên hoang vắng. Một lần nữa, ngày nay để thanh danh của việc làm này không bị mất đi, vua Satyavarman giống như hiện thân của Vicitrasagara đã xây dựng lại Mukhalinga của lãnh chúa Bhagavati vào ngày thứ bảy giữa tháng Caitra.


3. Nữ thần Kathara có một cơ thể đẹp, theo mô tả thì cơ thể ngài được phủ bên ngoài bằng vàng. Vẻ mặt của ngài rực sáng lên với nét đẹp huy hoàng giống như một bông hoa sen và gò má ngài rực sáng lên với những tia sáng đồ trang sức. Nữ thần ban ơn cho tất cả những người cúi mặt trước ngài.


4. Nữ thần đáng kínhđồ trang sức trên đầu Ngài chiếu sáng vẻ đẹp bộ tóc bằng vàng. Nữ thần sống gần bờ biển xứ Kauthara, đôi tai dài của Ngài được đồ trang sức  lộng lẫy chiếu sáng khắp cả ba thế giới.


5. Chị của đức vua này là mặt trăng (có nghĩa là trước tiên) trong số những người có lòng dũng cảm, có một đứa con trai – người đó là đức vua may mắn tên Vikarantavarman nổi tiếng trong thế giới này bằng chính vẻ uy nghi của ngài.


6. Đức vua đã thành lập xứ Mahădeva cùng với Kofa và những người giàu có (theo chi tiết thiên văn học).


Sri Satayavarman đã cho lãnh chúa xứ Bahagavati kho thóc của Vandhaun, Kturi, Marai và rất nhiều phụ nữ.


7. Những người đàn ông bảo vệ của cải của lãnh chúa và Nữ thần sẽ được hưởng niềm vui ở thiên đàng và được tham gia vào các mô thể thao với các vị thần và các thần hộ mệnh của thế giới. Những người xấu xa nhất giữa loài người đem đi của cải thì sẽ rơi xuống địa ngục cùng với tổ tiên của họ.


29 (B). Sri Vikrnatavarman với tấm lòng chân thành đã dâng tặng kho thóc xứ Vnăra ở quận Pauărhag, rượu xứ Adraira, Kuanăra, Durotăk cho Sri Mahădevesvarn.


29 (C). Đức vua Sri Vikrnatavarman đã dâng tặng một vương miện, một đập ngăn nước cho thần Sri Satyamukhalinga, cũng như dâng tặng một lớp bao phủ bằng bậc bệ của Mahădeva.


Số 5. Bia Pô Nagar của Indrvarman III, niên đại 840 Saka (918 SCN).


1. Vua Sri Bhadravarma là người ban phát sự giàu có cho thế giới. Ngài có nhiều đất đai và đại dương.


2. Con trai của Ngài – đức vua Indravarmanb – rất tài ba trong việc bảo vệ vương quốc Champa, giống như mặt trăng sáng tỏ trên bầu trời.


3. Ngài đã đóng góp vào 6 hệ thống triết học bắt đầu với Mimămsă, Jenendra (có nghĩa là đức Phật) và trong nước là Gramuar với Kămsika… Ngài là một con cá Akhyãna và Uttarakalpa của Saivas. Bởi vì trong số những người uyên bác Ngài là người hiểu rõ nhất trong các vấn đề.


4. Vào năm Sakas, Srycna - amburăsitanu (840) đã biểu hiện lại vào ngày chủ nhật, ngày thứ 11 của hai tuần lễ tối trăng vào tháng Suci. Ngài đã xây dựng bức tượng bằng vàng Nữ thần Bhagavati để đạt được danh tiếng trong toàn thế giới.


Số 6. Bia Pô Nagar của Jaya Indravarman I, niên đại 887 Saka (965 SCN).


1. Hình ảnh của nữ thần bằng vàng được dựng trước đây đã bị người Kămpujas chiếm đoạt, phải sau nhiều khó khăn mới đánh đuổi được chúng và giết hết kẻ thù.


2. Vào năm Saka, đức vua Sri - Jaya - Indravarman phải thay thế pho tượng nữ thần bằng đá ở Kauthara để hình ảnh của thần toả khắp thé gian.


Số 7. Bia ở Tháp Pô Nagar.


Không rễ đọc, khó có thể tin rằng chữ khắc ở Tháp Pô Nagar được cho là do Jaya Indravarman I viết.


Số 8. Bia ở Tháp Pô Nagar.


Chú giải này rất mơ hồ. Chú giải này có lẽ chứa đựng một lời cầu khấn đối với vị thần Yăpu - Nagara. Tên của ông vua này được tái tạo lại như Sri Jaya Indravarman một cách mơ hồ.


Số 9. Chữ khắc trên tượng ở Pô Nagar.


Chữ Chăm được khắc trên tượng nữ thần nhỏ đặt gần tượng nữ thần Bhagavati lớn. Nó đề cập đến vua Sri – Jaya – Indravarman, thần Siva và nữ thần Bhũmisvari.


Số 10. Bia Pô Nagar của Jaya Paramésvaravaman I, niên đại 972 Saka (1050 SCN).


1. Trong tự nhiên cả2 mặt tích cực và tiêu cực. Ngài có một bản chất hiện hữu trong thế giới của thần thánh trong suốt sự sáng tạo cũng như sự biến mất, ngài có được năng lượng nguyên thuỷ tồn tại và không tồn tại. Ngài có cơ thể và cơ thể ngài toạ sáng như mặt trăng. “Chúng ta có thể vui sướng bởi chính sự thành công của chúng ta”. Hai người đã nói như vậy (người đề cập đến và vợ ngài cúi đầu xuống).


2. Ngài đã đủ khôn ngoan để phân  biệt điều đúng và có thật điều gì không đúng. Ngài là người đáng được tán dương; ngài đang làm vui lòng kẻ khác. Ngài yêu kẻ nhút nhát cũng như đối với điều xấu, điều không xấu; ngài đối xử tốt với kẻ khác, ngài cảm nhận được vẻ huy hoàng cũng như vật thể duy nhất của năng lượng; ngài đã tạo ra bộ luật và phổ biến khắp thế giới bằng các tính chất tốt đẹp vốn có trong chính bản chất của ngài; để bảo vệ những người tốt, cả hai được sinh ra và chưa ra đời; vào thời đại Kali có một cuộc đấu tranh đang xảy ra giữa những điều tốt và điều xấu.


3. Để sùng bái Nữ thần, ngài đã dâng tặng 1 vương miện tuyệt đẹp, dây thắt lưng có đốm màu khác nhau, 1 cái bình bạc, một cái dù được trang hoàng bằng lông gà, một mái che rộng bằng bạc, cùng với bình bằng vàng, những cái bình rót sữa tuyệt đẹp và 4 lọ bình to nhỏ..


Số 11. Bia Pô Nagar của Jaya Paramesvaravarman I.


Bài minh tường trình lại món quà của vua Sri Jaya Panranesvara – Varadeva dâng tặng nữ thần mà hình ảnh của nữ thần đã được nhà vua xây dựng lại. Món quà bao gồm đất đai và 55 người nô lệ của các quốc gia như Chăm, Kh’mer, Trung Quốc và Siamese…


Số 12. Bia Pô Nagar của Rudravarman III, niên đại 986 Saka (1064 SCN).


1. Để sự thịnh vượng thật sự hiện hữu trong thế gian này, vẻ huy hoàng tráng lệ của đức vua toả sáng theo từng mức độ ở các đất nước khác nhau. Bằng sự huy hoàng của mình Rudrvarman chỉ được xem như là thần mặt trời, trong khi đó các đức vua khác lại toả sáng như các vì sao, mặt trăng, lửa và đồ trang sức.


2. Vua Rudravarman, thuộc gia đình Sri Paramesvara quý tộc và đầy quyền lực, và em trai của Sri Bhadravarman đã trao một cái bình đã bị vỡ thành 3 mảnh (?), các đồng bạc và 3 cái bình bạc, tất cả các tranh vẽ (?) vào năm “Rasa-asta-vivara” (986) đã biểu hiện lại.


Được đo bằng trọng lượng, 7 Panas vàng, 23 Kattikas và 2 Panas bạc. Ngài đa trao cho các vị thần 1 cái bình vàng đựng trầu hình chòm sao “Pũrvasădhă”, cân nặng 5 Kattikas và 8 panas, 1 cái bình vàng để đốt hương trầm cân nặng 1 kattikas và 2 panas, 1 cái bình bạc của xứ Cambodge cân nặng 5 kattikas và 10 panas, 1 cái du vàng cân nặng 7 panas. Bệ của ngài và cổng ra vào được làm bằng đá.


Số 13. Bia Pô Nagar của Paramabodhisatva, niên đại 1006 Saka (1084 SCN).


Thông qua những dòng khắc bằng chữ Chăm, chúng ta biết rằng Rudravarman bị buộc là tù nhân và bị trục xuất khỏi vương quốc, sau đó một cuộc chiến tranh đã xảy ra trong vòng 16 năm. Trong khi đó, Sri Paramabodhisatva lên ngôi vua và thống nhất vương quốc Champa. Những dòng chữ này được tạo lập năm 1006 Saka (1084 SCN). Nó tường trình lại sự việc vau Sri Paramabodhisatva, chị của ngài (?) Garbha Laksmi và con trai trưởng của ngài Puliam Sri Yuvarăja đã cúng dường cho nữ thần Pô Nagar – thần hộ mệnh của vương quốc để đạt được sự tráng lệ huy hoàng trong thế giới này và tôn giáo ở kiếp sau. Vật cúng dường bao gồm voi, vương miện bằng vàng (Mukuta), vòng đeo cổ được trang hoàng với đồ trang sức, đồ trang trí và các đồ vật khác bằng vàng và bạc.


Bài minh này cũng ghi lại rằng trong suốt thời kỳ nhà vua bị giam giữ, người dân Champa đã đi đến Panrang, nơi có một người đàn ông đã tự phong mình là vua và duy trì điều đó trong vòng 16 năm. Nhưng nhà vua Sri Paramabodhisatva đã không kết tội người đàn ông này và những người hầu của ông ấy. Đức vua tha mạng cho họ nhưng tịch thu tài sản, của cải.


Số 14. Bia Pô Nagar.


1. Tôi cúi đầu trước vị thần, Brahma và các thần thánh khác đã ca ngơih ngài và đối với người vợ tuyệt đẹp của ngài – người mẹ của 3 thế giới. Nàng nổi tiếng dưới tên gọi Yăpu Nagara, nàng là điềm tốt, là người ban phát cho tất cả các ước muốn.


2.  Hãy là điều tốt với tôi, ngài xâm nhập vào sự tinh khiết và vẩn đục, nhưng cũng giống như mặt trời, không có phần nào của cơ thể ngài bị tác động. Và người vợ của ngài, nổi tiếng dưới cái tên Yapu Nagara, luôn từ tâm và ban ước muốn cho tất cả những người cúi đầu trước ngài.


3. Hãy mang hạnh phúc đến cho ta. Nữ thần Sri Maladakuthara, nàng là vợ của ngài; bụi của những bông sen giống như đôi bàn chân, nó xuất hiện như những đồ trang sức có trên đầu các vị thần, các nhà hiền triết và Asuras (ma quỷ).


4. Tôi cúi đầu chào nữ thần Sri Maladăkuthara, vợ của vị thần. Nữ thần giống như một con tàu lớn không mang theo gì ngay cả các vị thần cũng bị dìm chết dưới thế giới đại dương..


Số 15. Bia Pô Nagar của Indravarman III, niên đại năm 1065.


1. Vua Bhadra Varnă, một lần nữa vua Jaya Sirnha Varmă…những kẻ thù đuổi…


2. Năm 1021 ngài sinh ra đời; 1051 (khi ngài là) devarãija; năm 1055 (khi ngài là) yuvarãija; 1060 ngài đã dâng tặng vị thần Saddharma; năm 1061 ngài là vua; sau đó vào năm 1062 ngài đã dâng tặng vị thần Srisăna; thế rồi vào năm 1064 (ngài đã dâng tặng ?) Siva Linga và Srisăna Visnu.


3. Thủa xưa (?), khoảng 500 năm trước đây (?), vua Vicitra Sagara đã dâng tăng Linga Khauthara. Nhà vua đã dâng tặng Siva Linga vào năm 1060. Đức vua…Gần thời kỳ của Jaya Indravarmă… một lần nữa vào năm 1065.


Số 16. Bia Pô Nagar của Harivarman I, niên đại 1082 Saka (1160 SCN).


Sau khi đã đạt được quyền tự trị khắp nơi trải dài từ các vùng đất đến tận các vùng biển và mong chờ quyền tự trị đối với các vị thần ở thiên giới, dầu tiên ngài đã kính trọng nữ thần Yapunagara bằng cách đem cho nữ thần nhiều của cải.

Số 17. Bia Pô Nagar của Jaya Indravarman IV, niên đại 1089 Saka (1167 SCN).


Bài minh tường thuật lại sự việc vua Jaya Indravarman, Nữ hoàng Faramesvari và Rayă, công chúa Bhagavati con gái của đức vua; các hoàng tử Sumitră, Sudaksină và Măsiai Grammapura Vijaya đã cúng dường cho Nữ thần Bhagavati Kautharesvari vào năm 1089 Saka (1167 SCN). Lễ vật bao gồm các đồ trang trí khác nhau, các đồ dùng bằng vàng bạc gồm 1 Mukuta (vương miện) và một kalasa (bình đựng) bằng vàng, gỗ trầm… Một phần của lễ vật được làm khi vua đi đánh nhau với Cambod.

Số 18. Bia Pô Nagar của Jaya Parmesvaravarman II, niên đại 1148 Saka (?) (1226 SCN).


“Ngài đưa 1 tướng người Cambod…Vào năm 1123 Saka (1021 SCN), đức vua bắt đầu…lấy tên là pu pon pulyan Sri yu…sau đó Cambod và Champa…vị vua này…Quyền thống trị khắp toàn thế giới” (Dòng cuối cùng được ghi vào năm 1148 nhưng dòng này rất mơ hồ).


Số 19. Bia Pô Nagar của Công chúa Sũryyadevi, niên đại 1178 Saka (1265 SCN).


Vào năm 1178, công chúa Ratnăvali đã dâng cho Nữ thần Pô Nagar nhiều đồ trang sức bằng vàng bạc và quy định các luật lệ dành cho các vũ nữ trong các buổi tế lễ của Nữ thần.


Số 20. Bia Pô Nagar của Công chúa Sũryyadevi.


Nội dung tường trình lại sự kiện công chúa Sũryyadevi xứ Manah Vijaya dâng tặng nữ thần Bhagavati Matrilingesvari. Nàng cũng biếu nhiều tiền bạc để làm một bức tượng nữ thần Bhagavati Kautharesvari. Món đồ bao gồm nhiều đồ trang trí quý khác nhau bằng vàng và bạc, những người nô lệ và 1 con voi cái.


Số 21. Bia trên chiếc bình ở Pô Nagar của Sakrànta, niên đại 1179 Saka (1257 SCN).


Bia này được khắc trên một chiếc bình bằng đồng và được tìm thấy ở khu đền tháp Pô Nagar. Nó tường trình lại răng vua Sakrànta thuộc xứ Mandavijaya đã dâng tặng nữ thần Pu Nagara cái bình vào năm 1179 (1257 SCN). Sakrànta chắc hẳn là người chiếm đoạt.


Số 22. Bia Pô Nagar, niên đại 1189 Saka (1267 SCN).


Nội dung đề cập đến các món quà của Công chúa Ratuăvali (so sánh số 97, 98) dâng tặng Nữ thần Pu – Nagara và Matri – Lingasvari vào năm 1189 (1267 SCN). Món quà bao gồm các vùng đất và nô lệ.


Số 23. Bia Pô Nagar của Indravarman IV.


Bia chữ Chăm được khắc trên trụ cột trái của cổng ngoài bên phải ngôi đền. Hai mặt của trụ cột bao gồm hai hàng chữ viết khác nhau. Mặt trước bao bồm bốn dòng chữ không rõ ràng, chỉ có thể đọc được từ “Linga”. Mặt sau bao gồm 6 dòng kể về sự kiện vua Indravarman, Hoàng tử Sri harideva của xứ “Sila vandha vijaya” dâng tặng 3 đứa trẻ cho vị thần Sri Indravarman Sivalingesvara (những đứa trẻ này bị buộc tội như một sự trừng phạt đối với ai đã nói những điều ác độc).


Số 24. Bia Pô Nagar của Indravarman IV.


Bia ký Chăm này được khắc trên 2 mặt của một bia đá đặt ở sân trong bên trái Tháp Pô Nagar. Chữ viết ở mặt trước đề cập đến sự việc vua Indravarman dâng các vùng đất cho Linga Bhagavati Kautharesvari. Chữ viết ở mặt kia đề cập đến vua Sri Jaya Simhavarman và Indravarman xây dựng lại Sivalinga và hình ảnh của thần Sri Danabhadevara.
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